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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

 Việt Nam Cộng hòa được thành lập ngày 26/10/1955. Tổng thống đầu 

tiên của chính quyền Việt Nam Cộng hòa là Ngô Đình Diệm. Chính quyền 

này cũng được gọi là Nam Việt Nam (South Vietnam). Chính quyền ở miền 

Nam Việt Nam có quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ và 77 quốc gia trên thế 

giới. Sau khi Ngô Đình Diệm bị ám sát trong một cuộc đảo chính đầu năm 

193, một loạt chính quyền quân sự được thành lập nhưng chỉ tồn tại trong 

một thời gian ngắn. Lần lượt các tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Dương 

Văn Minh sau đó nắm quyền lãnh đạo chính quyền Việt Nam Cộng hòa trong 

giai đoạn từ năm 1967 cho đến khi chính quyền này sụp đổ hoàn toàn vào 

năm 1975. 

 Việt Nam Cộng hòa được Hoa Kỳ dựng lên và hậu thuẫn với âm mưu 

chia cắt Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thị trường kiểu mới, căn 

cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Đông Dương và Đông Nam Á nhằm ngăn chặn “làn 

sóng cộng sản” phát triển. Hoa Kỳ đầu tư vào kinh tế để phục vụ cho mục tiêu 

chính trị đưa miền Nam Việt Nam vào quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản dưới sự 

chi phối của Hoa Kỳ. Kinh tế Việt Nam Cộng hòa (1955-1975) là một nền 

kinh tế theo hướng thị trường, đang phát triển và mở cửa. Trong giai đoạn 

19631973 mức độ tự do của nền kinh tế Việt Nam Cộng hòa khá cao. Phát 

triển kinh tế được triển khai dựa trên các kế hoạch kinh tế 5 năm hoặc kế 

hoạch bốn năm. Nền kinh tế ổn định trong gần 6 năm đầu tiên, sau đó do tác 

động của chiến tranh leo thang trở nên mất ổn định: tốc độ tăng trưởng kinh tế 

không đều, có nhiều năm tăng trưởng bị âm, tỷ lệ lạm phát cao, thâm hụt ngân 

sách nhà nước và thâm hụt thương mại khá trầm trọng. 

 Hoa Kỳ đóng vai trò quan trọng, là chỗ dựa đối với sự phát triển kinh tế 

của Việt Nam Cộng hòa thông qua viện trợ kinh tế trong đó có nguồn viện trợ 

thương mại rất lớn. Trong suốt thời gian tồn tại trao đổi thương mại của Việt 

Nam Cộng hòa với Hoa Kỳ luôn giữ vị trí hàng đầu. 

 Nghiên cứu trao đổi thương mại của Việt Nam Cộng hòa với Hoa Kỳ 

góp phần làm sáng tỏ bản chất, tính chất quá trình phát triển của thương mại, 
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kinh tế của Việt Nam Cộng hòa trong giai đoạn 1955-1975. Đồng thời đánh 

giá khách quan mối liên hệ giữa hoạt động thương mại với hoạt động kinh tế, 

chính trị, xã hội của Việt Nam Cộng hòa. 

 Không những vậy, nghiên cứu vấn đề còn làm sáng tỏ những quan 

điểm không đúng về sự phát triển kinh tế của Việt Nam Cộng hòa như cho 

rằng kinh tế của Việt Nam Cộng hòa phát triển vượt trội so với Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa, phát triển đứng thứ hai ở châu Á, hay so sánh kinh tế của Việt 

Nam Cộng hòa phát triển như Hàn Quốc vào những năm 60, đầu 70 của thế 

kỷ XX. Nghiên cứu vấn đề cũng góp phần làm sáng tỏ một thời kì trong lịch 

sử Việt Nam hiện đại giai đoạn 1955-1975, cung cấp tư liệu để học tập, 

nghiên cứu về kinh tế của Việt Nam Cộng hòa hay tìm hiểu quan hệ hai quốc 

gia Việt Nam - Hoa Kỳ. 

 Trên cơ sở ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc của đề tài, tôi quyết 

định lựa chọn vấn đề “Thương mại của Việt Nam Cộng hòa với Hoa Kỳ 

(1955-1975)” làm đề tài Khóa luận tốt nghiệp của mình. 

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

 Nguồn tài liệu nghiên cứu trực tiếp về kinh tế của Việt Nam Cộng hòa 

nói chung và thương mại nói riêng giữa Việt Nam với Hoa Kỳ giai đoạn 

1955-1975 không nhiều, nhưng vấn đề này cũng đã được quan tâm nghên cứu 

trong một số cuốn sách, tạp chí đề cập đến với các mức độ khác nhau. 

2.1 . Các công trình nghiên cứu về kinh tế Việt Nam Cộng hòa 

 Cuốn Hiện tình kinh tế Việt Nam, quyển I, II, của tác giả Nguyễn Huy 

(1972), đề cập đến kinh tế của Việt Nam Cộng hòa trên tất cả các lĩnh vực 

như các ngành kĩ nghệ, sự phát triển của giao thông, tài chính tiền tệ, thương 

mại… Quan hệ thương mại với Hoa Kỳ, công trình nghiên cứu lại chưa đề 

cập đến một cách cụ thể, mới chỉ đề cập đến tình hình thương mại chung của 

Việt Nam Cộng hòa với nhiều quốc gia. 

 Bài nghiên cứu Bước đầu tìm hiểu tình hình tài chính tiền tệ ở miền 

Nam Việt Nam (1955-1975) của tác giả Nguyễn Ngọc Cơ và Hoàng Hải Hà đã 

phân tích những chính sách tài chính tín dụng và tiền tệ chủ yếu ở miền Nam 



 

3 
 

thực hiện trong giai đoạn 1955-1975, làm rõ các nguồn thu và chi tiêu trong 

ngân sách, hệ thống hoạt động của các ngân hàng từ đó ảnh hưởng đến nền 

kinh tế của Việt Nam Cộng hòa. 

 Bài nghiên cứu Kinh tế nước nhà bị bội thực đăng trên Tạp chí Bách 

khoa thời đại, số 22, ngày 1/12/19 đã chỉ ra những tác động của việc Hoa 

Kỳ đưa quân đội vào miền Nam từ năm 19. Một mặt sự chi tiêu của quân 

đội Hoa Kỳ đã tạo ra một nguồn thu lớn cho chính quyền, nhưng đồng thời nó 

cũng dẫn đến tình trạng rối loạn lạm phát cao trong nền kinh tế của Việt Nam 

Cộng. Bên cạnh bài nghiên cứu cũng đã đề cập đến việc chính quyền Việt 

Nam Cộng hòa cần phải đưa ra những biện pháp chống lạm phát và sử dụng 

nguồn đầu tư của Hoa Kỳ phù hợp để ổn định kinh tế. 

2.2 . Các công trình nghiên cứu về thương mại nói chung và trực tiếp 

nghiên cứu thương mại của Việt Nam Cộng hòa với Hoa Kỳ 

 Cuốn Chính sách tiền tệ Việt Nam của tác giả Nguyễn Anh Tuấn (198) 

đã phân tích sự chuyển biến của khối tiền tệ của Việt Nam trong thời Pháp 

thuộc (1878  194) và của Việt Nam Cộng hòa giai đoạn 1955-1975. Công 

trình đã chỉ rõ những chính sách về tiền tệ và tác động đến kinh tế của Việt 

Nam Cộng hòa. Bên cạnh đó cuốn sách cũng đã đề cập đến thương mại chung 

của Việt Nam Cộng hòa và bước đầu phân tích sự ảnh hưởng của chương 

trình viện trợ Hoa Kỳ đến nền kinh tế của Việt Nam Cộng hòa. Tuy nhiên 

trong quan hệ thương mại với Hoa Kỳ, công trình nghiên cứu lại chưa đề cập 

đến một cách cụ thể. 

 Bài nghiên cứu Bước đầu tìm hiểu chương trình viện trợ của Hoa Kỳ 

cho Việt Nam Cộng hòa của tác giả Phạm Thị Hồng Hà, đăng trên Tạp chí 

Nghiên cứu lịch sử, số , năm 2014 đã phân tích khá hoàn chỉnh về Chương 

trình viện trợ thương mại của Hoa Kỳ (CIP) dành cho Việt Nam Cộng hòa, 

làm rõ về mục tiêu cũng như những hệ quả của chương trình viện trợ thương 

mại của Hoa Kỳ với Việt Nam Công hòa giai đoạn 1955-1975. 

 Bài nghiên cứu Tác động của viện trợ Mỹ đến kinh tế Việt Nam Cộng 

hòatrong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ 194  197 của tác 
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giả Nguyễn Thị Hương, đăng trên Tạp chí Khoa học ĐHSP Thành Phố Hồ 

Chí Minh đã tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của Hoa Kỳ đối với kinh tế 

miền Nam Việt Nam trước năm 1954. Bài viết chỉ rõ viện trợ của Hoa Kỳ bao 

gồm viện trợ thương mại, viện trợ nông phẩm, từ đó tác động ảnh hưởng đến 

kinh tế miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954-1960. Bên cạnh đó, bài nghiên 

cứu còn phân tích những chuyển biến kinh tế - xã hội miền Nam Việt Nam 

giai đoạn 194  197. 

 Trong các công trình, các bài nghiên cứu trên, các tác giả đã đề cập đến 

một số khía cạnh hoạt động thương mại của Việt Nam Cộng với Hoa Kỳ, 

chương trình viện trợ thương mại của Hoa Kỳ cho Việt Nam Cộng hòa giai 

đoạn 19197 dưới nhiều góc độ và bước đầu chỉ ra một số tác động của 

nó đến tình hình chính trị, xã hội Việt Nam Cộng hòa. Nhưng tất cả các công 

nghiên cứu mới chỉ đề cập đến một khía cạnh nhất định của đề tài mà chưa 

trình bày được một cách có hệ thống, logic về đề tài. Tuy nhiên, những công 

trình nghiên cứu đó là nguồn tư liệu tham khảo có giá trị cho tác giả khi 

nghiên cứu về trao đổi thương mại của Việt Nam Cộng hòa với Hoa Kỳ 

(19197). 

3. Mục đích, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

 Nghiên cứu đề tài Thương mại của Việt Nam Cộng hòa với Hoa Kỳ 

(19197 giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những hoạt động thương mại của 

Việt Nam Cộng hòa với Hoa Kỳ trên các mặt: Tỉ trọng thương mại, cán cân 

xuất nhập khẩu, hàng hóa xuất nhập khẩu, phương thức xuất nhập khẩu… từ 

đó phân tích, đánh giá khách quan tác động thương mại của Việt Nam Cộng 

hòa với Hoa Kỳ đến tình hình chính trị, kinh tế của Việt Nam Cộng hòa. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 Khóa luận tốt nghiệp tập trung nghiên cứu làm rõ các vấn đề: 

 Thứ nhất, làm rõ những yếu tố tác động đến thương mại của Việt Nam 

Cộng hòa với Hoa Kỳ giai đoạn 1955-1975. 
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 Thứ hai, làm rõ các hoạt động thương mại của Việt Nam Công hòa với 

Hoa Kỳ giai đoạn 1955-1975. 

 Thứ ba, làm rõ đặc điểm của hoạt động thương mại Việt Nam Cộng hòa 

với Hoa Kỳ và những tác động đối với nền kinh tế của Việt Nam Cộng hòa. 

3.3. Phạm vi nghiên cứu 

  Về không gian: Khóa luận nghiên cứu trên phạm vi địa bàn, phần lãnh 

thổ của Việt Nam Cộng hòa từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam. 

 Về thời gian: Trong phạm vi khóa luận, nghiên cứu hoạt động thương 

mại của Việt Nam Cộng hòa từ năm 1955 khi chính quyền này được thành lập 

đến khi chính quyền này sụp đổ vào năm 1975. 

4. Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Nguồn tư liệu 

 Khóa luận đã sử dụng nhiều tài liệu tham khảo khác nhau, bao gồm: 

 - Sách chuyên khảo về Kinh tế của Việt Nam giai đoạn 19197 của 

các học giả trong nước: Nguyễn Huy, Đặng Phong… 

 - Các tạp chí khoa học, bài báo: Tạp chí Bách khoa thời đại, Tạp chí 

khoa học Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh… 

 - Báo điện tử: Nghiên cứu lịch sử, Vietnam.org … 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

 Thực hiện đề tài, chúng tôi sử dụng các phương pháp khoa học lịch sử, 

phương pháp logic. Ngoài ra, đề tài còn sử dụng các phương pháp khác như: 

thống kê, đối chiếu…làm sáng tỏ các nội dung lịch sử. 

5. Đóng góp của khóa luận 

 Thứ nhất, lần đầu tiên công trình nghiên cứu tập hợp được tương đối 

đầy đủ tài liệu để phân tích một cách có hệ thống và logic về các hoạt động 

thương mại của Việt Nam Cộng hòa với Hoa Kỳ giai đoạn 19197. 
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 Thứ hai, khóa luận đã làm rõ được tính chất, bản chất quá trình phát 

triển kinh tế, thương mại của Việt Nam Cộng hòa, thấy được mối liên hệ, sự 

tác động thương mại đến kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam Cộng hòa.  

 Thứ ba, khóa luận còn cung cấp nguồn tư liệu để nghiên cứu về kinh tế 

của Việt Nam Cộng hòa, quan hệ giữa Việt Nam Cộng hòa  Hoa Kỳ để thúc 

đẩy sự tìm hiểu lịch sử của hai nước Việt Nam, Hoa Kỳ. 

6. Bố cục khóa luận 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, 

nội dung của khóa luận bao gồm ba chương: 

 Chương 1: Những yếu tố tác động đến thương mại của Việt Nam Cộng 

hòa với Hoa Kỳ (19197) 

 Chương 2: Hoạt động thương mại của Việt Nam Cộng hòa với Hoa Kỳ 

(19197) 

 Chương 3: Nhận xét hoạt động thương mại của Việt Nam Cộng hòa với 

Hoa Kỳ (19197) 
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Chương 1 

NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNGĐẾN THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM 

CỘNG HÒA VỚI HOA KỲ (1955-1975) 

 

1.1. KINH TẾ CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA 

1.1.1. Nông nghiệp  

 Nền kinh tế Việt Nam Cộng hòa trải qua hai thời kỳ rõ rệt đó là thời kỳ 

kinh tế được hoạch định (1954–1963) và thời kỳ tự do kinh doanh (1963–

1975). 

 Trong giai đoạn đầu, sau khi giành được độc lập, Việt Nam Cộng hòa 

dưới thời tổng thống Ngô Đình Diệm đã hoạch định hai kế hoạch  năm để 

hướng dẫn tiến trình công nghiệp hóa. Chính phủ xuất ra một khoản ngân lớn 

để đầu tư vào các ngành công nghiệp quan trọng: Công ty đường Việt Nam, 

Công ty thủy tinh Việt Nam, Cogido, Nhà máy xi măng Hà Tiên... Đồng thời 

giới tư nhân Sài Gòn cũng bắt đầu hăng hái xuất vốn đầu tư vào nhiều ngành 

công nghiệp: chế tạo dược phẩm (Tenamyd, Roussel…), hóa chất căn bản 

(Vicaco, Namyco…), nhựa dẻo (Ufiplastic), fibro xi măng (Eternit)...  

 Tuy nhiên, giai đoạn sau năm 1963 mới là thời kỳ đỉnh cao của nền 

kinh tế Việt Nam Cộng hòa, khi các chính sách tự do hóa kinh tế được thực 

thi với mức độ cao. Nhưng đây cũng là thời điểm chiến tranh Việt Nam diễn 

ra khốc liệt nhất, bom đạn hủy hoại hàng loạt cơ sở hạ tầng đã tạo ra một rào 

cản lớn cho việc đầu tư. Do đó mọi năng lực quốc gia đều ưu tiên cho cuộc 

chiến và đảm bảo sinh hoạt của người dân. Cũng vì tình hình bất ổn mà nhiều 

khu công nghiệp quy mô như khu An Hòa làm phân bón hóa học, nhà máy lọc 

dầu Cam-Ranh, nhà máy chế tạo tơ bóng và làm acid sulfurique Biên Hòa bị 

đình trệ. Giới tư nhân chuyển sang đầu tư vào những ngành đòi hỏi vốn ít, cơ 

sở nhỏ tại các khu vực an ninh như chế tạo dược phẩm, thực phẩm, điện khí, 

dệt, dược liệu, hóa phẩm, đường mía, sợi bông... Bên cạnh đó là sự có mặt 

của quân đội Hoa Kỳ và đồng minh đã có những tác động không nhỏ đến nền 

kinh tế Việt Nam Cộng hòa giai đoạn này. 
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 Nhìn chung, cả hai thời kì đều có chung định hướng là phát triển miền 

Nam Việt Nam thành một nền kinh tế sản xuất. Mặc dù sau năm 1963 kinh tế 

Việt Nam Cộng hòa dần mang tính thương mại nhiều hơn, nhưng ý định công 

nghiệp hóa luôn là định hướng phát triển kinh tế toàn diện của chính quyền. 

 Trong nông nghiệp 

 Về chế độ sở hữu ruộng đất: Ngô Đình Diệm thực hiện Cải cách ruộng 

đất ở nông thôn kéo dài 5 năm từ khi chế độ Việt Nam Cộng hòa được thành 

lập đến năm 1960. Cuộc cải cách đã thu hồi ruộng đất bỏ hoang của địa chủ 

và cấp cho tá điền. Theo đó địa chủ không được phép sở hữu quá 100 ha đất 

(riêng các đồn điền dù hơn 100 ha thì vẫn được phép), số dư ngoài 100 ha đó 

sẽ buộc phải bán cho chính quyền và sau đó bán lại cho tá điền. Tá điền được 

lập một hợp đồng khai thác ruộng đất với địa chủ gọi là khế ước và trong đó 

sẽ ghi mức địa tô phải trả cho địa chủ. Khế ước có thời hạn là 5 năm và có tái 

ký, tá điền được quyền trả đất và phải báo cho chủ đất trước 6 tháng, ngược 

lại chủ đất muốn lấy lại đất thì phải báo trước cho tá điền 3 năm. Do mức hạn 

điền lớn là 100 ha, để lách luật các đại địa chủ thường cho người nhà đứng tên 

trên đất của mình, ngoài ra đất của các Giáo xứ Công giáo lại được miễn thuế 

và hạn mức, do vậy chỉ có 13% diện tích đất của miền Nam được phân phối 

lại. Cuộc cải cách ruộng đất này đã đưa giai cấp địa chủ trở lại, 2/3 diện tích 

đất canh tác của miền Nam Việt Nam nằm trong tay tầng lớp địa chủ, gây ra 

bất bình lớn đối với nông dân. Kết quả ở nông thôn có 75% người dân ủng hộ 

quân giải phóng, 20% trung lập, và chỉ có 5% là ủng hộ chế độ Ngô Đình 

Diệm [; tr.39]. Chính vì vậy, đến năm 1970 Nguyễn Văn Thiệu phải tiếp tục 

tiến hành cuộc cải cách ruộng đất. 

 Nhằm khôi phục sản xuất sau sự kiện Tết Mậu Thân, chính quyền đã 

thành lập "Quỹ tái thiết cơ sở sản xuất" vào ngày 19/4/1968, nhằm cung cấp 

tín dụng cho các doanh nghiệp bị tàn phá [14; tr.30]. Năm 1970 chính quyền 

đã thực hiện lại cuộc cải cách ruộng đất với tên “người cày có ruộng”, nhằm 

khuyến khích nông nghiệp phát triển và xoa dịu người dân ở nông thôn. Cuộc 

cải cách thực hiện với mục tiêu là cấp 1,5 triệu ha ruộng đất cho 80 vạn hộ 

nông dân, và nông dân sẽ được cấp giấy chứng nhận sở hữu ruộng đất. Đến 
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năm 1973, tổng cộng có 75 vạn hộ, với khoảng 5 triệu người đã được cấp 

ruộng đất. Cuộc cải cách đã tạo ra tầng lớp tiểu nông đông đảo và thúc 

đẩy kinh tế hàng hóa trong nông nghiệp phát triển. Nông dân tích cực sản 

xuất, năng suất lúa tăng lên nhanh chóng và đời sống của người dân được cải 

thiện. Năm 1972, chính quyền thành lập "Quỹ phát triển kinh tế quốc gia" 

nhằm tài trợ tất cả dự án có tính khuếch trương, canh tân hay tân tạo thuộc các 

ngành canh nông, kỹ nghệ và dịch vụ [14; tr.343].  

 Nông nghiệp là một lĩnh vực kinh tế quan trọng của Việt Nam Cộng 

hòa với các sản phẩm chính là lúa và cao su. Miền Nam Việt Nam có thời kì 

xuất khẩu cả gạo, năm 1960 Việt Nam Cộng hòa xuất khẩu gạo lớn nhất với 

tổng là 340 nghìn tấn. Sau đó do chiến tranh mở rộng, sự tàn phá của bom đạn 

Hoa Kỳ đã khiến sản lượng gạo giảm nhanh. Xuất khẩu gạo giảm dần, đến 

năm 1962 chỉ còn 85 nghìn tấn, và đặc biệt từ năm 1965 trở đi phải nhập khẩu 

gạo để đảm bảo an ninh lương thực. 

 Từ năm 1970 sản xuất lúa tại miền Nam đã tăng trở lại, do chính phủ 

thực hiện những chính sách phát triển nông thôn, cùng với đó là tiến bộ kỹ 

thuật nhiều giống lúa mới được đưa vào sản xuất như lúa Thần Nông phát 

triển nhanh và tốt. Đến năm 1971, lúa Thần Nông đã được gieo trồng trên 2,6 

triệu mẫu ruộng, bằng 42% tổng diện tích canh tác. Sản lượng lúa ngày càng 

tăng, năm 1960 là 4,9 triệu tấn, nhưng đến năm 1973 tăng lên ,3 triệu tấn. 

Sản xuất cây công nghiệp được đẩy mạnh bao gồm các loại cây: thuốc lá, mía 

đường, ngô... đặc biệt là cao su để thay thế nhập khẩu.  

 Trong nông nghiệp vấn đề cơ khí hóa vẫn ở mức kém. Mức độ cơ khí 

hóa nông nghiệp của miền Nam Việt Nam là 0,2 mã lực/mẫu thấp hơn Đài 

Loan đạt 0, mã lực/mẫu, diện tích sử dụng máy cày nhỏ (chiếm 20% tổng 

diện tích). Hệ thống thủy nông còn thấp, các máy bơm chưa đảm bảo tưới 

được 1/10 diện tích nông nghiệp. Trong nông nghiệp thì Việt Nam Cộng hòa 

sử dụng phân bón ở mức thấp đạt 150 kg/ha, thấp hơn so với các nước như 

Đài Loan là 310 kg/ha, Hàn Quốc là 230 kg/ha và Nhật Bản là 400 kg/ha, ở 

miền Bắc Việt Nam cũng đã đạt 300 kg/ha [; tr.47]. Do không có nhà 
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máy sản xuất nên phân bón của Việt Nam Cộng hòa đều phải nhập khẩu từ 

bên ngoài. 

1.1.2. Công nghiệp 

 Các cơ sở công nghiệp của Việt Nam Cộng hòa phân bố không đều, 

chủ yếu tập trung ở Sài Gòn, Gia Định, Biên Hòa: chiếm khoảng 85% tổng số 

xí nghiệp và 90% tổng sản lượng. Việc chuyên chở nguyên liệu đến các cơ sở 

sản xuất gặp khó khăn, do các nguồn nguyên liệu quan trọng thì đều cách xa 

các cơ sở sản xuất. 

 Nền công nghiệp của Việt Nam Cộng hòa trải qua 4 giai đoạn phát 

triển: 

 Giai đoạn 1 (1954-1956): công nghiệp khá nghèo nàn, có rất ít các nhà 

máy, xí nghiệp. 

 Giai đoạn 2 (1957-1967): công nghiệp phát triển mạnh nhờ những 

chính sách tích cực của chính quyền Việt Nam Cộng hòa, nguồn viện trợ của 

Hoa Kỳ và các biện pháp bảo hộ nền công nghiệp trong nước. 

 Chính quyền Việt Nam Cộng hòa tích cực đẩy mạnh phát triển công 

nghiệp hóa từ đó thay thế dần nhập khẩu. Chính phủ dựng lên các hàng 

rào thuế quan và phi thuế quan để bảo vệ ngành công nghiệp nhẹ. Kết quả là 

các nhà máy đã được hình thành: năm 1961 nhà máy Cogido An Hảo là nhà 

máy giấy đầu tiên được thành lập đáp ứng được 30 - 40% nhu cầu tiêu thụ 

giấy tại miền Nam, nhà máy thủy tinh Khánh Hội với năng suất 15.000 

tấn/năm, 2 nhà máy xi măng ở Hà Tiên và Thủ Đức với năng suất 540.000 tấn 

mỗi năm, năm 1961 đập thủy điện Đa Nhim được hoàn thành. Trong khi hạn 

chế nhập khẩu thì xuất khẩu được đẩy mạnh, chính quyền trợ cấp một số mặt 

hàng và điều chỉnh tỉ giá hối đoái thuận lợi cho xuất khẩu. Giai đoạn 1955-

1964 là thuận lợi nhất của xuất khẩu Việt Nam Cộng hòa. 

 Chính phủ triển khai hai kế hoạch  năm. Kế hoạch  năm lần I (1957-

1962) nhằm hàn gắn vết thương chiến tranh, giảm thâm hụt ngân sách và phục 

hồi phát triển nền sản xuất: tăng lợi tức quốc gia lên 16%, tức 81 tỉ bạc vào 
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năm 1961; gia tăng sản lượng các ngành canh nông (tăng 27%), ngư nghiệp 

(tăng 70%), công kỹ nghệ (tăng 20%), giao thông – thương mại – nghiệp vụ 

ngân hàng (tăng 15%), các lĩnh vực khác (tăng 5%) [; tr.20]. Và kế hoạch  

năm lần II (1962-1966) đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, thành lập thêm 

những ngành công nghiệp căn bản phục vụ cho tiêu thụ trong nước và xuất 

khẩu trong tương lai như hoàn tất khu công nghiệp An Hòa, Nông Sơn với 

sản lượng than dự trù đạt 250000 tấn năm 1966. Theo đó trong nền kinh tế 

công nghiệp sẽ hỗ trợ cho nông nghiệp, hoàn tất các nhà máy thủy điện, đặc 

biệt kế hoạch này không chỉ nhằm phát triển kinh tế mà các vấn đề giáo dục, y 

tế, xã hội, lao động cũng được đặc biệt chú trọng.  

 Các khu công nghiệp được thành lập tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư 

vào lĩnh vực chế tạo: khu công nghiệp Biên Hòa, Phong Dinh, An Hòa - Nông 

Sơn, đặc biệt tháng 12/1963 Công ty quốc gia khuếch trương khu kỹ nghệ 

được thành lập nhằm quản lý và phát triển các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, 

chính phủ khuyến khích đầu tư tư nhân bằng các biện pháp hỗ trợ về tín dụng. 

Năm 1958 thành lập Trung tâm Khuếch trương kỹ nghệ để hỗ trợ hướng dẫn 

cho các doanh nghiệp về công nghệ và tài chính, cho doanh nghiệp vay với lãi 

suất thấp.  Do vậy nền công nghiệp của Việt Nam Cộng hòa phát triển rất 

nhanh. 

 Giai đoạn 3 (1967-1972): nền công nghiệp có sự phân hóa rõ rệt giữa 

các ngành. Các ngành như sản xuất đường, dệt bị hàng hoáng từ bên ngoài 

vào cạnh tranh và “bóp chết”, trong khi đó các ngành: chế biến thực phẩm , 

chế biến gỗ, vật liệu xây dựng lại phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là ngành luyện 

kim phát triển rất nhanh do nguồn nguyên liệu dồi dào và giá rẻ lấy từ phế 

thải kim loại của cuộc chiến tranh. 

 Giai đoạn 4 (1972  197): nền công nghiệp bị suy thoái. Do năm 1973 

quân đội Hoa Kỳ và đồng minh rút khỏi miền Nam Việt Nam, làm cho thị 

trường tiêu thụ hàng hóa không còn rộng lớn như trước. Một số ngành vẫn 

tiếp tục phát triển như luyện kim và điện, các ngành sản xuất vật liệu xây 

dựng suy giảm mạnh do thị trường tiêu thụ dần bị thu hẹp. Do vậy, sản xuất 

công nghiệp giảm sút dần: năm 1972 tổng sản lượng công nghiệp giảm 5% so 
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với năm 1971, sang năm 1973 giảm 22% và sau đó tiếp tục giảm. Các ngành 

công nghiệp suy giảm trầm trọng: đồ sứ (giảm 50%), vôi và xi măng (giảm 

84%), thuỷ tinh (giảm 99%), đồ nhôm (giảm 89%)… Năm 1973 nền công 

nghiệp của Việt Nam Cộng hòa chủ yếu là ngành công nghiệp nhẹ, công 

nghiệp nặng và hóa chất chiếm tỉ trọng rất nhỏ. 

 Đến năm 1975, nền công nghiệp Việt Nam Cộng hòa chủ yếu là các cơ 

sở công nghiệp nhỏ gồm 175 nghìn cơ sở với 1,4 triệu lao động và 800 triệu 

USD giá trị tài sản cố định. Trong đó các cơ sở có quy mô từ 10 công nhân 

trở lên chỉ chiếm khoảng 1%, còn lại là các cơ sở có quy mô dưới 10 công 

nhân. Công nghiệp nhẹ chiếm đến 90% giá trị sản lượng của ngành công 

nghiệp với các sản phẩm chủ yếu là đồ uống, thực phẩm, thuốc lá, dệt may...  

 Sản xuất công nghiệp của Việt Nam Cộng hòa bị phụ thuộc vào nước 

ngoài vì khoảng 70 - 100% nguyên liệu là từ nhập khẩu. Cụ thể trong một số 

ngành: sản xuất đường thì 97,4% nguyên liệu là đường thô nhập khẩu, sản 

xuất sữa là 62,8%, ngành thuốc lá thì 89% sợi thuốc phải nhập khẩu… đặc 

biệt là ngành dệt gần như 100% nguyên liệu là nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Các cơ 

sở luyện kim ở miền Nam chỉ sản xuất được các mặt hàng đơn giản còn 

những bộ phận quan trọng trong máy móc đòi hỏi chất lượng cao thì đều phải 

nhập khẩu.  

 Nhìn chung nền công nghiệp của Việt Nam Cộng hòa chủ yếu dựa vào 

nhập khẩu, do hầu hết nguyên liệu đều phải nhập khẩu từ bên ngoài và công 

nghiệp được nuôi bằng viện trợ nhập khẩu. Chính vì vậy khi viện trợ bị cắt 

giảm, không có tiền để mua nguyên liệu, phụ tùng thay thế đã làm cho nền 

công nghiệp của Việt Nam Cộng hòa nhanh chóng suy sụp.  

1.1.3. Thương nghiệp 

 Nội thương 

 Trong thời Pháp thuộc, cơ cấu và hoạt động của nền nội thương mới 

thực sự thay đổi và phát triển, nhờ vậy phạm vi hoạt động của nội thương 

được mở rộng giữa các tỉnh, giữa các vùng rộng lớn Trung, Nam, Bắc. Nhưng 

từ năm 194 với đường lối chiến tranh nông thôn bao vây thành thị, đã làm 
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mức sản xuất của nông thôn suy giảm, không đủ cung ứng cho thị trường 

thành thị và thành thị phải sống nhờ vào nhập khẩu.  

 Ở nông thôn, thị trường mua bán là chợ và các tiệm tạp hóa, riêng vùng 

kênh rạch phía Nam có thêm ghe buôn lớn nhỏ len lỏi vào cả những nơi hẻo 

lánh. Tính đến cuối năm 1970 Việt Nam Cộng hòa có 2.191 xã, tổng số chợ 

nông thôn khoảng 200 chợ còn số tiệm tạp hóa không thể thống kê được. 

Tuy nhiên chợ và tiệm tạp hóa chỉ giữ vai trò hạn chế trong việc mua bán, 

phân phối hàng hóa trong một địa phương. Còn mua bán sản phẩm gia dụng, 

thu mua nông phẩm, chuyên chở đi xa thì phần lớn do giới Hoa kiều đảm 

nhận. Hoạt động nội thương tập trung tại các quận, tỉnh lỵ và đô thành với 

những chợ nhà lồng thường được xây dựng dưới thời Pháp, những dãy phố 

thương mại sầm uất, những thương xá, siêu thị… 

 Sài Gòn là trung tâm điều hòa ngành nội thương giữa các vùng lớn của 

Việt Nam Cộng hòa. Các loại nông phẩm của miền Tây, lâm sản của cao 

nguyên và trung nguyên, các loại sản phẩm nguyên liệu ngoại quốc nhập cảng 

đa số đều được tập trung ở Sai Gòn để phân phối đi các vùng theo nhu cầu. 

 Tư nhân đảm nhận vai trò phân phối hàng hóa đến giới tiêu thụ là các 

thương gia sỉ lẻ và trung gian. Nhờ có vốn nhiều, kho chứa hàng và xe chuyên 

chở các thương gia mua sản phẩm từ nhà nhập khẩu và sản xuất về phân phối 

lại cho giới bán lẻ. Giữa hai giới sỉ lẻ còn có giới trung gian gọi là các giới 

mại bản, đại lý, môi giới mua bán… 

 

 Ngoại thương 

 Dưới thời tổng thống Ngô Đình Diệm ngành xuất khẩu đã được cải 

thiện và phát triển đều hàng năm. Nhưng từ năm 194 lại suy giảm theo nhịp 

độ gia tăng của chiến tranh. Các sản phẩm xuất khẩu là nông sản, khoáng sản, 

sản phẩm tiểu công nghệ và chế hóa phẩm, riêng gạo và cao su chiếm trên 

80 giá trị xuất cảng. Hàng chế tạo xuất khẩu chiếm tỷ trọng rất nhỏ, phản 

ánh quá trình công nghiệp hóa ở miền Nam còn thấp, chưa thể thay thế nhập 

khẩu bằng việc xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp nhẹ. 
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 Từ thời Pháp thuộc đến năm 194 gạo của đồng bằng sông Cửu Long 

vẫn được xuất khẩu đều, năm 193 xuất khẩu cao nhất đạt 322.70 tấn gạo. 

Nhưng sang đến năm 19 chính phủ Việt Nam Cộng hòa phải nhập khẩu 

129.03 tấn gạo và tăng lên 70.318 tấn, sau đó giảm dần xuống 341.000 tấn 

năm 199. 

 Xuất khẩu cao su, trước năm 194 số lượng cao su xuất khẩu trung 

bình hàng năm khoảng 70.000 tấn, nhưng trị giá cao hơn số gạo xuất khẩu, 

năm 191 xuất cảng được 83.403 tấn. Nhưng từ năm 19 số lượng cao su 

xuất khẩu giảm dần, đến năm 199 còn 20.831 tấn. 

 Xuất khẩu của Việt Nam Cộng hòa thời kỳ này suy giảm mạnh. Năm 

1960, giá trị xuất khẩu đạt mức cao nhất là 84, triệu USD và sau đó giảm 

dần năm 1966, chỉ còn 27,6 triệu USD, đến năm 1968 thì chỉ còn 11,7 triệu 

USD. Điều này đã phản ánh đặc điểm trong nền kinh tế miền Nam là tính bấp 

bênh, không ổn định trong nền sản xuất. 

 Hàng hóa nhập khẩu quan trọng của Việt Nam Cộng hòa là từ các nước 

Hoa Kỳ, Pháp và Nhật Bản. Trong giai đoạn 19  1965 các mặt hàng nhập 

khẩu quan trọng là dầu hỏa, dược phẩm, sắt thép, máy móc, phân bón. Giai 

đoạn sau 1965 là các mặt hàng: gạo, hàng tiêu dùng, nhiên liệu và vật tư. Sự 

thay đổi về hàng hóa nhập khẩu đó là do tác động của cuộc chiến tranh tới sản 

xuất và nhu cầu trong nước. Năm 1965 quân đội Hoa Kỳ và đồng minh vào 

miền Nam, làm cho nhu cầu về thực phẩm, trang thiết bị tăng cao trong khi đó 

nền sản xuất bị ngưng trệ, vì vậy nhập khẩu vật tư, nguyên liệu tăng cao. 

 Cuối năm 1972, nền kinh tế bắt đầu được phục hồi , tuy nhiên sau đó 

Hoa Kỳ cắt giảm một nửa khoản viện trợ làm cho kinh tế của Việt Nam Cộng 

hòa lâm vào tình trạng suy thoái. Trong hai năm 1974 - 1975, kinh tế tăng 

trưởng âm, giá cả tăng vọt, lạm phát vượt mức 200%. Thu nhập bình quân 

đầu người tại miền Nam vào năm 1971 là 200 USD/năm nhưng đến năm 1974 

chỉ còn còn 54 USD/năm. 
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1.1.4. Chính sách thương mại 

 Trong thời gian từ 1955-193, song song với chính sách kinh tế được 

hoạch định, đường lối chỉ đạo ngành thương mại là tăng cường xuất khẩu, hạn 

chế nhập khẩu nhất là các loại mặt hàng xa sỉ để tiết kiệm ngoại tệ và bảo vệ 

nền kĩ nghệ phôi thai. Từ sau năm 193 ngành xuất cảng suy giảm song song 

với cường độ của chiến tranh làm sụp đổ cơ cấu sản xuất ở nông thôn. Để ổn 

định thị trường tiêu thụ hậu phương, thành thị và giảm lạm phát, Chính phủ 

đã cho nhập cảng ồ ạt các loại hàng từ nhu yếu phẩm đến xa xỉ phẩm tung vào 

thị trường để xoa dịu chống đối chính trị và thu hút tiền của nhân dân giảm 

lạm phát. Thương mại của thời kỳ này là nhập khẩu tùy theo nhu cầu chính trị 

của từng giai đoạn ngắn chứ không theo đường lối hoạch định nào. 

 Năm 1955, chính quyền Ngô Đình Diệm thành lập Ngân hàng Quốc gia 

Việt Nam, Viện Hối đoái, phát hành đơn vị tiền tệ mới thay cho tiền Đông 

Dương và ấn định tỷ giá hối đoái giữa tiền Việt Nam Cộng hòa với USD là 

35:1, tức là 35 đồng tiền Việt Nam Cộng hòa sẽ đổi được 1 USD. 

 Tháng 3/1957, Ngô Đình Diệm đọc "Tuyên ngôn của Tổng thống Đệ 

Nhất Cộng hòa" trong đó kêu gọi đầu tư của tư nhân trong và ngoài nước, 

cam kết về những quyền lợi cho họ và khuyến khích đầu tư với những ưu đãi 

về thuế thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh, thuế lợi tức. 

 Từ năm 1963 chiến tranh ngày càng gia tăng, thêm vào đó là các trận 

bão lũ hủy hoại mùa màng tại miền trung đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền 

kinh tế. Những dự định về phát triển kinh tế của Chính phủ đã không thực 

hiện được  như ý muốn mà trái lại một số ngành sản xuất trong nước gặp phải 

tình trạng khó khăn trì trệ. Kết quả là tỉ lệ nhập khẩu ngày càng tăng trong khi 

đó xuất khẩu lại giảm sút. Để đối phó với tình trạng kinh tế có chiều hướng 

bất lợi này, Chính phủ đã ban hành một chính sách ngoại thương nhằm 3 mục 

tiêu như sau: 

 Thứ nhất là khuyến khích xuất khẩu các sản phẩm tiểu công nghệ và 

nông sản với các biện pháp: hạ thuế xuất khẩu, tăng trợ cấp bổ túc xuất khẩu 
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cho các sản phẩm phụ, ngoài ra còn thành lập Trung tâm khuếch trương xuất 

khẩu để giúp đỡ và khuyến khích xuất khẩu. 

 Thứ hai là hạn chế nhập khẩu, chính phủ cố gắng hạn chế nhập khẩu 

các hàng hóa xa sỉ và các sản phẩm không cần thiết cho nền kinh tế với các 

biện pháp: đánh thuế nặng khi nhập nội, cấm hay tạm ngưng nhập khẩu. 

 Thứ ba là điều hòa thị trường nhập khẩu, Chính phủ nhập cảng đầy đủ 

các mặt hàng cần thiết cho nhu cầu tiêu thụ hàng ngày của người dân để đề 

phòng sự khan hiếm hàng hóa tăng giá và đầu cơ. Nhập khẩu các nguyên liệu, 

máy móc, dụng cụ cần thiết cho sự khuếch trương kỹ nghệ cũng được ưu đãi 

và khuyến khích. Đồng thời các khoản viện trợ thương mại của Hoa Kỳ cần 

được sử dụng tối đa. 

 Như vậy chính sách này nhằm mục đích kích thích sản xuất trong nước 

phát triển, đẩy mạnh xuất khẩu ra bên ngoài và hạn chế nhập hàng hóa bên 

ngoài. 

 Sang năm 1966, chiến tranh kéo dài và trở nên khốc liệt, số lượng quân 

đội Hoa Kỳ và đồng minh vào miền Nam tăng ồ ạt, nhưng lính Hoa Kỳ không 

dùng đồng USD mà dùng tín phiếu gọi là đồng USD đỏ. Trong khi đó thì giá 

trị đồng bạc miền Nam đã giảm quá mức so với tỷ giá chính thức: từ 35 đồng 

đổi 1 USD đã tăng lên 118 đồng năm 1967, đỉnh cao là 640 đồng năm 1974. 

Một USD đỏ đổi được 118 đồng miền Nam, thì Việt Nam Cộng hòa phải trả 

thêm cho lính Hoa Kỳ 58 đồng miền Nam/một USD. Để bù vào chỗ thâm hụt 

đó, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã  in ra nhiều tiền giấy. Số lượng tiền 

giấy lưu hành ở miền Nam ngày càng nhiều và dẫn đến lạm phát nghiêm 

trọng. Đứng trước tình hình ấy 6/1966 được sự trợ giúp của Quỹ tiền tệ quốc 

tế một chiến dịch chống lạm phát toàn diện rầm rộ mang tên “Chiến dịch sự 

thật” đã được tiến hành với nhiều biện pháp liên kết nhiều địa hạt kinh tế, tài 

chính, tiền tệ. Trên cơ sở chiến dịch này, Chính phủ đã công bố các biện pháp 

nhằm ổn định tình hình như: ấn chỉnh lại hối suất của đồng bạc Việt Nam, 

tăng lương cho công chức, bán vàng cho các tiệm kim hoàn, ấn định giá bán 

vàng và hoa hồng của các trung gian để ổn định và điều hòa thị trường vàng 

đang lên cơn sốt. 
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1.2. LỢI THẾ CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA TRONG QUAN HỆ 

THƯƠNG MẠI VỚI HOA KỲ  

1.2.1.Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên của Việt Nam Cộng hòa 

 Sau Hiệp định Giơnevơ, Việt Nam bị chia cắt thành 2 miền lấy vĩ tuyến 

17 làm ranh giới quân sự tạm thời. Ở miền Nam từ năm 1949 một nhóm chính 

trị gia chống cộng sản thành lập chính quyền thân Pháp và lập Bảo Đại là 

Quốc trưởng. Đến năm 1955 Bảo Đại bị Ngô Đình Diệm phế truất và thành 

lập chính quyền Việt Nam Cộng hòa, lãnh thổ kéo dài từ vĩ tuyến 17 (tỉnh 

Quảng Trị) trở vào phía Nam bao gồm phần miền Trung và miền Nam Việt 

Nam. 

 Về vị trí địa lí: Việt Nam Cộng hòa phía Bắc giáp nước Việt Nam dân 

chủ Cộng hòa, phía Tây giáp Lào và Campuchia, phía Đông và Nam giáp biển 

Đông. Đặc biệt, Việt Nam Cộng hòa có trên 100km đường bờ biển, và có 

nhiều hải cảng lớn như: Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cam Ranh… nhờ vậy ngành 

hàng hải rất phát triển. Thương cảng Sài Gòn nằm trong nội địa, cách bờ biển 

khoảng 80km đường sông, năm 19 Sài Gòn có gần 494 tàu hơi lớn vô ra 

trọng tải trên  triệu tấn, và 400 ghe máy nhỏ trọng tải trên 120.000 tấn. Đà 

Nẵng cũng là thương cảng quan trọng đứng thứ hai ở miền Nam, năm 192 có 

18 tàu hơi trọng tải 80.800 tấn và 1.10 ghe máy trọng tải  trên 41000 tấn. 

 Việt Nam Cộng hòa nằm ở góc Đông Nam của lục địa Á Âu, xét về 

phương diện giao thông Việt Nam nằm ở ngã tư biểtừ bắc (Trung Hoa, Nhật 

Bản) xuống Nam (Mã Lai, Indonexia) và từ Tây (Ả Rập, Ấn Độ) sang Đông 

(Indonexi, Úc) rất thuận tiện cho việc giao lưu bằng đường biển và thiết lập 

các thương cảng quốc tế. Nếu lấy Sài Gòn làm trung tâm, thì Sài Gòn nằm ở 

ngay trung tâm các nước Đông Nam Á, Philippin, Iandonexia, Thái Lan… xa 

hơn là ở Đông Bắc Á như Trung Quốc… tạo điều kiện thuận lợi cho Việt 

Nam giao lưu kinh tế với các nước bằng cả đường bộ và đường biển. Xét về 

phương diện chính trị, các nước Đông Nam Á có nhiều liên lạc chủng tộc và 

văn hóa có thể kết hợp với nhau thành một tổ chức khu vực và vị trí đặc biệt 

của Việt Nam sẽ đóng một vai trò quan trọng trong khu vực này. Về phương 

diện kinh tế, Việt Nam với nhiều thương cảng thuận lợi ở vùng trung tâm của 
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vùng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc liên lạc, phân phối tài nguyên 

cho các quốc gia trong khu vực. Như vậy vị trí địa lí của Việt Nam Cộng hòa 

rất thuận lợi cho việc trao đổi giao lưu kinh tế với các nước trong khu vực và 

trên thế giới đặc biệt là đường biển. 

 Về điều kiện tự nhiên: Khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều, 

nhiệt độ trung bình hàng năm từ 23C đến 27C, lượng mưa trung bình hàng 

năm trên 1.00mm, rất thuận lợi cho việc trồng lúa và cao su.  

 Địa hình và đất đai thuận tiện cho trồng cây nông nghiệp. Có 2 loại địa 

hình chính là vùng đồng bằng và vùng cao nguyên, đồi núi. Đồng bằng Cửu 

Long và ven biển miền trung chủ yếu là đất phù sa, khá màu mỡ, thuận lợi 

cho việc trồng cây nông nghiệp đặc biệt là cây lúa, ngoài ra thì còn có các 

nông phẩm phụ như thuốc lá, bông… Khu vực cao nguyên phía Tây Nam và 

vùng đồi núi đông Nam chủ yếu là đất đỏ bazan, rất thích hợp trồng các loại 

cây như cao su, chè, cà phê… 

 Nhờ những điều kiện tự nhiên thuận lợi kết hợp kĩ thuật canh tác ngày 

càng tiến bộ đã làm cho năng suất tăng lên nhanh chóng đặc biệt là lúa và cao 

su, đây cũng là 2 mặt hàng xuất khẩu chiếm tỉ trọng lớn nhất trong ngành xuất 

khẩu của Việt Nam Cộng hòa. 

 Về giao thông vận tải: hệ thống giao thông ngày càng được mở rộng, 

tạo điều kiện thuận lợi hoạt động thương mại, trao đổi hàng hóa không chỉ 

trong nước mà còn với các nước bên ngoài. 

 Đường bộ: năm 19 ở miền Nam có hơn 20.000km đường bộ, gồm 4 

loại là đường quốc lộ, đường liên tỉnh, đường hàng tỉnh và đường thành phố. 

Trong đó có 3 trục giao thông quan trọng: trục Bến HảiSài GònGò Đầu hạ 

qua các tỉnh duyên hải miền Trung và Đông Nam, còn gọi quốc lộ 1; trục Sài 

GònVĩnh LongCần ThơKhánh HưngBạc LiêuQuản Long nối Sài Gòn 

với các thị trấn cực nam miền Nam, gọi là công lộ 4; trục cao nguyên song 

song với quốc lộ 1, nối Đà Nẵng với các tỉnh lỵ miền cao nguyên như 

Kontum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Quảng Đức và gặp quốc lộ 1 tại Biên Hòa, 

gọi là quốc lộ 14. Năm 197, trên các tuyến đường trên có tới hơn 10000 xe 
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du lịch, hơn 41.000 xe vận tải, hơn 1.000 xe gắn máy và hơn 23.000 xe ba 

bánh tự động [; tr1720]. 

 Đường hàng không: từ cuối những năm 0, khi giao thông đường bộ 

gặp nhiều khó khăn về an ninh, giao thông bằng đường hàng không phát triển 

rất nhanh. Sân bay Tân Sơn Nhất được cải tiến thành sân bay quốc tế, các 

máy bay phản lực có thể xuống được dễ dàng, ngoài ra ở hầu hết các tỉnh đều 

có sân bay dân sự. Các sân bay lớn có thể kể đến như Tân Sơn Nhất, Biên 

Hòa, Trà Nóc, Chu Lai, Cam Ranh…Năm 197 trên các sân bay toàn quốc đã 

có tất cả 20.92 chuyến bay lên xuống, chuyên chở 1.88.0 triệu hành 

khách và 14.99 tấn hàng hóa. Ngành hàng không quốc tế cũng gia tăng hoạt 

động với 2.7 chuyến bay và chuyên chở trên 173.322 tấn hàng hóa. Trong 

đó, các tuyến đường gia tăng là: Sài GònHoa Kỳ hơn 1.24 chuyến, 

793.04 hành khách, tăng 9 so với năm 19; Sài GònHương Cảng trên 

.000 chuyến và hơn 200.000 hành khách, Sài GònThái Lan khoảng 1.00 

chuyến và hơn 100.000 hành khách [; tr 972]. 

 Đường thủy:  

 Đường sông, miền Nam có rất nhiều sông và kênh rất thuận lợi cho 

việc giao thương đường thủy, trên sông Đồng Nai tàu lớn có thể theo sông 

Soài rạp vào tận Sài Gòn, tàu nhỏ có thể ngược sông Sài Gòn lên Bình Dương 

và ngược sông Đồng Nai lên Biên Hòa. Trên sông Cửu Long tàu bè có thể 

ngược lên Nam Vang. Tổng số kênh đào làm thủy lộ lên đến gần .000km, 

trong đó 1/4 là kênh lớn tàu trung bình có thể đi lại dễ dàng, 1/ kênh trung 

dành cho tàu nhỏ và thuyền bé, và hàng vạn km kênh nhỏ dành cho thuyền 

nhỏ đi lại và dẫn nước. Năm 19 miền Nam có khoảng 14.3 tàu và ghe 

máy với trọng tải lên đến 9.212 tấn lưu hành trong ngành hàng hải và hàng 

giang, ngoài ra còn có 37.904 thuyền buồm lưu hành trên biển và các sông 

rạch. 

 Đường biển: Việt Nam Cộng hòa có đường bờ biển dài 100km, bờ 

biển có nhiều vũng vịnh rất thuận lợi cho việc thiết lập hải cảng. Bờ biển Việt 

Nam Cộng hòa còn là cửa ngõ của nền ngoại thương Campuchia và Lào, là 
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trung tâm tiếp nhận nhiên liệu cho các tàu viễn dương quốc tế. Một số thương 

cảng lớn như: 

 Thương cảng Sài Gòn: được khánh thành ngày 22/2/180, trở thành 

trung tâm thương mại quan trọng của bán đảo Đông Dương. Nằm cách biển 

4 hải lý, có 2 đường giao thông ra biển là theo sông Soirap và sông Sài Gòn. 

Năm 193. có tổng cộng 3.417 chuyến tàu cập bến với tổng trọng lượng 3.03 

nghìn tấn hàng hóa, đến năm 199 tăng lên .24 chuyến tàu với 7.92 nghìn 

tấn hàng hóa [; tr98]. 

 Hải cảng Đà Nẵng: nằm trên bờ hướng Tây của Sông Hàn, giữa vai trò 

kinh tế quan trọng là cửa ngõ ra biển của bắc Thái Lan và Ai Lao. Năm 199, 

có 0 chuyến tàu cập bến với tổng trọng lượng là 10,8 nghìn tấn. Phần lớn 

số hàng hóa nhập khẩu tai đây là vũ khí quân nhu tiếp tế cho quân đội và nhu 

yếu phẩm cho dân chúng trong đó chủ yếu là gạo [; tr101]. Ngoài ra còn có 

một số hải cảng khác như hải cảng Quy Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh… cũng 

giữ vai trò quan trọng với hoạt động ngoại thương. 

1.2.2. Tình hình chính trị xã hội 

 Việt Nam Cộng hòa (1955–1975) là một chính thể được thành lập 

từ quốc gia Việt Nam (1949–1955)  một chính quyền do Pháp lập nên trong 

thời kỳ kháng chiến chống Pháp và do Bảo Đại làm Quốc trưởng, với thủ đô 

là Sài Gòn. Chính quyền này cũng được gọi là Nam Việt Nam (South 

Vietnam) kể từ khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết và Việt Nam bị chia cắt 

thành hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau. 

 Việt Nam Cộng hòa thành lập ngày 26/10/1955, Ngô Đình Diệm là 

Tổng thống đầu tiên. Chính quyền này có quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ và 

77 quốc gia trên thế giới. Năm 1957, Việt Nam Cộng hòa đệ đơn xin gia 

nhập Liên Hiệp Quốc nhưng đề nghị này bị Liên Xô phủ quyết. Sau khi Ngô 

Đình Diệm bị ám sát trong một cuộc đảo chính  năm 1963, một loạt chính 

quyền quân sự được thành lập nhưng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Lần 

lượt Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Dương Văn Minh sau đó nắm quyền 

trong từ năm 1967 đến khi chính quyền này chính thức sụp đổ năm 1975. 
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 Dưới nền Đệ nhất cộng hòa (1955-1963) của tổng thống Ngô Đình 

Diệm, một chính quyền tương đối ổn định được thiết lập ở Sài Gòn vào giữa 

thập niên 1950. Phía bắc Việt Nam đẩy mạnh chiến tranh du kích, chính phủ 

Hoa Kỳ ngày càng chỉ trích Ngô Đình Diệm nhiều hơn vì ông không muốn 

mở rộng chính phủ cho những người không có liên hệ gia đình hay thân hữu 

gia nhập. Về phía Ngô Đình Diệm thì mất tin tưởng vào Hoa Kỳ sau khi Hoa 

Kỳ ký thỏa thuận về Lào cho phép Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có thể thâm 

nhập vào miền Nam qua biên giới Lào-Việt. Năm 1963, anh trai của Ngô 

Đình Diệm là Tổng giám mục Thiên chúa giáo ở Huế gây ra căng thẳng với 

các tu sĩ Phật giáo khiến họ chống lại chính quyền Sài Gòn. Các cuộc biểu 

tình chống Chính phủ của tăng ni Phật giáo lan tới những thành phố lớn của 

miền Nam vào mùa hè năm 1963, làm cho người Hoa Kỳ mất hẳn niềm tin 

vào Ngô Đình Diệm. Nền Đệ nhất Cộng hòa kết thúc với cái chết của Ngô 

Đình Diệm. Từ đây Hoa Kỳ ngày càng can thiệp sâu hơn vào chính quyền 

mới được thiết lập ở miền Nam Việt Nam. 

 Trong 4 năm tiếp theo (1963-1967) là giai đoạn giao thời. Chính quyền 

miền Nam do các sĩ quan quân đội lãnh đạo với sự cộng tác của viên chức dân 

sự. Lúc này ngọn lửa chiến tranh đã lan rộng với lực lượng quân đội của Hoa 

Kỳ và đồng minh. Đến năm 1966, chính quyền Việt Nam Cộng hòa rơi vào 

tình trạng bất ổn và thay đổi liên tục. Jonhson lên làm tổng thống Hoa Kỳ đã 

đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam trên quy mô toàn quốc. 

 Năm 1967, một bản Hiến pháp mới được thông qua và thi hành, nền Đệ 

nhị cộng hòa (1967-1975) được thành lập dưới sự lãnh đạo của Tổng thống 

Nguyễn Văn Thiệu. Việt Nam Cộng hòa ổn định về chính trị và ngày càng 

đảm nhiệm vai trò lớn hơn trong cuộc chiến khi quân đội Hoa Kỳ rút lui dần 

và rút hoàn toàn năm 1973. Các thành phần xã hội như người dân, nhà giáo, 

nhà báo, chính khách, thương nhân…đều có đóng góp vào việc xây dựng một 

chính phủ hiến định dựa trên chế độ bầu cử tương đối cởi mở với các cơ quan 

hành pháp, lập pháp và tư pháp riêng biệt.  

 Chính quyền miền Nam tuy chỉ mới kiểm soát được từ vĩ tuyến 17 trở 

vào nhưng theo Hiến pháp Đệ nhị cộng hòa ban hành ngày 1/4/197, lại tuyên 
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bố nước Việt Nam là một lãnh thổ thống nhất, phân theo chính thể cộng hòa. 

Về chế độ chính trị, miền Nam theo chế độ cộng hòa gồm 3 cơ quan chính là 

lập pháp, hành pháp và tư pháp. 

 Cơ quan lập pháp: quyền lập pháp giao cho Quốc hội với 2 viện: 

Thượng nghị viện và Hạ nghị viện. Thượng nghị viện gồm từ 30  0 nghị sĩ 

được bầu theo phổ thông đầu phiếu, trực tiếp, kín và liên danh (mỗi liên danh 

gồm từ 1/ đến 1/3 tổng số nghị sĩ). Hạ nghị viện gồm từ 100 đến 200 dân 

biểu, cũng bầu theo phổ thông đầu phiếu, trực tiếp và kín nhưng theo thể thức 

đơn danh trong từng đơn vị lớn nhất là tỉnh. Quốc hội có quyền biểu quyết các 

đạo luật, phê cuẩn các hiệp ước, quyết định việc hòa hay chiến, tuyên bố tình 

trạng chiến tranh và hòa bình, quyền khuyến cáo thay thế từng phần hay toàn 

phần chính phủ với 2/3 tổng số dân biểu hay nghị sĩ.  

 Hành pháp: quyền hành pháp được ủy nhiệm cho Tổng thống. Tổng 

thống và phó tổng thống được bầu theo lối phổ thông đầu phiếu, trực tiếp và 

kín. Tổng thống bổ nhiệm Thủ tướng và theo đề nghị của Thủ tướng bổ nhiệm 

các nhân viên Chính phủ, có quyền cải tổ toàn bộ hay một phần Chính phủ và 

hoạch định các chính sách quốc gia. 

 Tư pháp: quyền tư pháp độc lập và giao cho Tối cao pháp viện. Tối cao 

pháp viện gồm từ 91 thẩm phán do Quốc hội tuyển chọn và Tổng thống bổ 

nhiệm theo danh sách 30 người do thẩm phán đoàn. Tối cao pháp viện có 

quyền giải tán các chính đảng có chủ trương và hành động chống chế độ cộng 

hòa. 

 Ngoài 3 cơ quan trên còn có một số cơ quan và hội đồng đặc biệt khác 

như: Đặc biệt pháp viện, Giám sát viện, Hội đồng an ninh quốc gia và Hội 

đồng quân lực. 

 Miền Nam có rất nhiều đảng phái chính trị dưới các hình thức đảng, 

mặt trận phong trào, liên minh, khối, hội hay lực lượng. Các đảng điển hình là 

Việt Nam quốc dân đảng, Đại Việt quốc dân đảng, Đảng dân chủ…Các mặt 

trận như mặt trận nhân dân cứu quốc, mặt trận tranh đấu tự do, mặt trận dân 

tộc tự quyết… Các liên minh như liên minh Á châu chống cộng, Liên minh 

dân chủ, Liên minh dân chủ tự do… 
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1.2.3. Vị trí của Việt Nam Cộng hòa trong chính sách thương mại của 

Hoa Kỳ 

 Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ các nước 

xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là Liên Xô và Trung Hoa dân quốc cả về kinh tế và 

chính trị, để khôi phục phát triển kinh tế và giúp đỡ về quân sự trong cuộc 

chiến tranh ở Việt Nam. Cùng với đó trong quá trình xây dựng xã hôi chủ 

nghĩa đã đạt được những thành tựu lớn: nông nghiệp thì diện tích gieo trồng 

tăng, năng suất lúa trong giai đoạn 19  197 tăng 30,8; công nghiệp thì 

có bước phát triển, các ngành công nghiệp chủ yếu như điện, cơ khí, luyện 

kim, hóa chất đã hình thành và phát triển nhanh, nhiều khu công nghiệp đã 

được hình thành. Như vậy với sự giúp đỡ của Liên Xô và Trung Hoa dân 

quốc cùng với những thành tựu trong công cuộc xây dựng xã hôi chủ nghĩa 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã phát triển trở thành đối trọng với Việt Nam 

Cộng hòa, chính vì vậy Hoa Kỳ đã viện trợ cho Việt Nam Cộng hòa để đối 

trọng lại với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

 Sau chiến tranh thế giới thứ hai yêu cầu cấp thiết của Hoa Kỳ là vấn đề 

mở rộng thị trường. Gắn với sự thay đổi của chủ nghĩa tư bản, không còn là 

sản xuất ra được nhiều mà là tìm kiếm được thị trường tiêu thụ cho nó. Chính 

sách ngoại giao của Hoa Kỳ cũng tập trung vào kiểm soát thế giới một cách 

tối đa, đặc biệt là chính sách bành trướng thương mại quốc tế. Từ giữa những 

năm 190, Hoa Kỳ đã viện trợ trực tiếp cho chính phủ Bảo Đại nhằm chống 

phá cách mạng của nhân dân Việt Nam. Sau khi hiệp định Giơnevơ được kí 

kết, tại miền Nam Việt Nam Hoa Kỳ đã thay chân Pháp, dựng nên chính 

quyền Ngô Đình Diệm nhằm biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa của 

chủ nghĩa thực dân mới và bắt đầu từ năm 19 Hoa kỳ đã chính viện trợ trực 

tiếp cho chính quyền Sài Gòn. 

 Mọi nguồn viện trợ được sử dụng dưới nhiều thể thức khác nhau (song 

phương, đa phương) bằng các ngân khoản mà Quốc hội Hoa Kỳ biểu quyết 

chấp thuận mỗi năm. Trong đó viện trợ thương mại (Commercial Import 

Program - CIP) là loại viện trợ quan trọng nhất. Theo cơ quan viện trợ quốc tế 

Hoa Kỳ (USAID), viện trợ thương mại là công cụ chính trong những nỗ lực 
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của Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam Cộng hòa để kiểm soát áp lực lạm phát 

của nền kinh tế bằng việc mua hàng hóa và dịch vụ của các quốc gia trong thế 

giới tư bản. Mục tiêu chính của chương trình này là đảm bảo cung cấp đầy đủ 

các hàng hóa cơ bản trên thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.  

 Tuy nhiên, ngoài mục tiêu kinh tế thì các khoản viện trợ khổng lồ lại 

gắn liền với những động cơ chính trị và ý đồ chiến lược của Wasshington. 

Chương trình viện trợ thương mại của Hoa Kỳ (CIP) cho Việt Nam Cộng hòa 

đã mở ra cho các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ những cơ hội tiêu thụ hàng hóa thông 

qua những thủ tục, quy định và luật lệ mà theo đánh giá của nhà nghiên cứu 

Đặng Phong là khá phức tạp, lắt léo đòi hỏi nhà nhập khẩu và nước nhận viện 

trợ phải tuân thủ một cách chặt chẽ. 

 Hoa Kỳ đã sử dụng hàng hóa để trợ cấp cho Việt Nam Cộng hòa mà 

vẫn thu được lãi cao. Hàng hóa của các công ty Hoa Kỳ có thêm một cơ hội 

để tiêu thụ. Theo con đường viện trợ, hàng hóa đi thẳng vào thị trường miền 

Nam một cách trơn tru, dễ dàng không bị hàng rào thuế quan ngăn cản, có thể 

tính giá rất cao mà không bị hàng hóa các nước khác cạnh tranh “Hàng của 

Mĩ đưa vào miền Nam thường đắt gấp rưỡi hoặc gấp đôi (tùy loại) hàng của 

các nước” [1; tr82]. Chính sách viện trợ nông phẩm trên có ý nghĩa quan 

trọng đối với Hoa Kỳ bởi số nông phẩm trong Hoa Kỳ dư thừa hàng năm 

không phải đổ đi và mất không, không phải tích trữ lại cũng như không mất 

chi phí bảo quản và hao hụt. Hoa Kỳ vừa tiêu thụ được số nông phẩm, vừa có 

tiền để chi tiêu và kinh doanh tại nước khác, vừa trợ giá được cho các nước đó 

về bảo vệ lợi ích toàn cầu của Hoa Kỳ, vừa đảm bảo được thu nhập của nông 

dân Hoa Kỳ và trói buộc các quốc gia trong vòng kiềm tỏa của Hoa Kỳ. 
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Tiểu kết chương 1 

 Quan hệ thương mại của Việt Nam Cộng hòa với Hoa Kỳ chịu tác động 

của nhiều yếu tố khác nhau. Kinh tế của Việt Nam Cộng hòa nhìn chung cũng 

có sự phát triển cả về công nghiệp, nông nghiệp và thương nghiệp, đây cũng 

là một điều kiện thuận lợi để Việt Nam Cộng hòa thúc đẩy phát triển thương 

mại. Việt Nam Cộng hòa là một chính thể được thành lập dưới sự hậu thuẫn 

lớn của Hoa Kỳ, cùng với những điều kiện thuận lợi về vị trí địa lí, chính sách 

thương mại tập trung khuyến khích xuất khẩu ra các thị trường bên ngoài. Bên 

cạnh đó Việt Nam Cộng hòa cũng nhận được những ưu tiên trong chính sách 

thương mại của Hoa Kỳ, đặc biệt là Chương trình viện trợ thương mại của 

Hoa Kỳ dành cho Việt Nam Cộng hòa. Tất cả những yếu tố này đã tác động 

mạnh mẽ đến thương mại của Việt Nam Cộng hòa với Hoa Kỳ trong giai 

đoạn 19197. 
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Chương 2 

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA VỚI 

HOA KỲ (1955-1975) 

 

2.1. QUY MÔ VÀ TỈ TRỌNG THƯƠNG MẠI 

2.1.1. Quy mô thương mại 

 Việt Nam Cộng hòa có quan hệ với rất nhiều quốc gia trên thế giới tiêu 

biểu như Nhật Bản, Pháp, Trung Hoa dân quốc, Đại Hàn dân quốc... trong đó 

quan hệ thương mại với Hoa Kỳ luôn giữ vị trí quan trọng nhất, luôn chiếm 

trên 20 trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam Cộng hòa. Tổng 

kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam Cộng hòa với Hoa Kỳ tăng qua các 

năm đặc biệt tăng nhanh từ sau năm 19. 

Bảng 2.1: Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam Cộng hòa giai đoạn 

(194199) 

(Đơn vị: triệu đồng) 

Năm Tổng kim 

ngạch XNK 

Nhập khẩu Xuất khẩu Thâm hụt cán 

cân thương mại 

194 11.11 9.344 1.772 7.72 

19 11.11 9.18 2.343 .82 

19 8.747 7.18 1.79 .88 

197 12.923 10.104 2.819 7.38 

198 10.039 8.12 1.914 .211 

199 4.49 3.77 919 2.8 

Nguồn: [21; tr107] 

Theo bảng số liệu trên ta có thể thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 

của Việt Nam Cộng hòa giai đoạn 194 199 nhìn chung có xu hướng giảm: 

năm 194 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 11.11 triệu đồng nhưng đến 

năm 199 lại giảm xuống chỉ còn 4.49 triệu đồng, tức là đã giảm 2,4 lần. 

Nhìn chung thì cả kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu đều có xu 
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hướng giảm dần, kim ngạch nhập trong giai đoạn 194 199 đã giảm 2, 

lần, trong khi đó kim ngạch xuất khẩu giảm 1,9 lần.  

Trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thì kim ngạch nhập khẩu vẫn 

chiếm lớn hơn xuất khẩu, chính vì vậy mà cán cân thương mại luôn bị thâm 

hụt trầm trọng. Cụ thể, năm 194 kim ngạch nhập khẩu đạt 9.344 triệu đồng 

trong khi đó kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 1.772 triệu đồng và thâm hụt thương 

mại lên đến 7.72 triệu đồng. 

Bảng 2.2: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Hoa Kỳ 

giai đoạn 191972 

 (Đơn vị: triệu đồng) 

Năm 

Tổng kim 

ngạch xuất 

nhập khẩu 

của VNCH 

Kim ngạch 

xuất nhập 

khẩu với Hoa 

Kỳ 

Tốc độ tăng 

trưởng () 
Tỉ trọng () 

19 11.3 1.77,1  14,4 

19 9.19 2.41,4 44,1 2,3 

197 12.932 2.82,3 11,0 20,7 

198 10.07 2.098,2 21,8 20,9 

199 10.488 2.271,1 8,2 21,7 

190 11.40 2.271,8 0,03 19,9 

191 11.40 2.1,8 10,8 22,1 

192 11.240 3.4,0 37,7 30,8 

193 12.700 3.782,8 9,1 29,8 

194 12.118 4.489,7 18,7 37,0 

19 13.749 .71, 27,3 41, 

19 29.790 11.741,3 10,4 39,4 

197 44.37 13.97,7 19,0 31, 

198 38.288 10.911,7 21,9 28, 

199 4.381 20.8, 89, 38,0 

1970 44.94 20., 0, 4,7 
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1971 71.093 28.449,0 38,4 40,0 

1972 238.92 9.220,3 238,2 40,3 

Nguồn: [2,27,30,31] 

 Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam Cộng hòa giai đoạn 

191972 đã đạt khoảng 48,4 tỷ đồng và có xu hướng tăng: năm 19 tổng 

kim ngạch đạt 113 triệu đồng nhưng đến năm 1972 con số này đã tăng lên 

238.92 triệu đồng, tức là đã tăng khoảng 20 lần so với năm 19. Tốc độ 

tăng trưởng hàng năm là 19,4. 

 Từ bảng số liệu ta cũng thấy được tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của 

Việt Nam Cộng hòa với Hoa Kỳ đã đạt 23,9 tỷ đồng, chiếm 34, trong 

tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam Cộng hòa giai đoạn 

191972. Tỉ trọng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam Cộng hòa với 

Hoa Kỳ khá lớn, và có xu hướng ngày càng tăng mạnh. Cụ thể năm 19 chỉ 

đạt 14,4 nhưng đến năm 1972 đã lên đến 40,3, đã tăng khoảng 2,8 lần so 

với năm 19, đặc biệt là năm 1970 đạt 4,7 tổng kim ngạch của cả nước. 

Ngoài Hoa Kỳ thì Việt Nam Cộng hòa còn có quan hệ thương mại với rất 

nhiều quốc gia trên thế giới. Theo số liệu năm 1970, Nhật Bản là quốc gia có 

tỉ trọng kim ngạch xuất nhập khẩu cao thứ hai sau Hoa Kỳ với tỉ trọng là 

1,9, tiếp theo là Trung Hoa dân quốc có tỉ trọng 7,, Pháp là 7,2, Anh 

và Cộng hòa Liên bang Đức là 1,; các quốc gia còn lại chiếm 20,. Điều 

này cho thấy Hoa Kỳ là đối tác thương mại chính của Việt Nam Cộng hòa và 

đây cũng là thị trường quan trọng của Việt Nam Cộng hòa. 

 Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Hoa Kỳ có xu hướng tăng 

khá nhanh và tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 2,9. Cụ thể năm 

19 là 1.77,1 triệu đồng và đến năm 1972 tăng lên 9.220,3 triệu đồng, 

tăng khoảng 7 lần so với năm 19. Trong khoảng 10 năm đầu (1919) 

kim ngạch xuất nhập khẩu có tốc độ tăng trưởng chậm hơn, trung bình là 

13/năm và tăng trưởng không đều, có năm tăng có năm lại giảm. Có những 

năm kim ngạch xuất nhập khẩu tăng tăng nhanh như năm 19 tốc độ tăng 

trưởng là 44,1 và năm 191 là 37, riêng năm 198 tốc độ tăng trưởng âm 
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(21,8). Trong khoảng 7 năm sau (191972) kim ngạch xuất nhập khẩu 

có tốc độ tăng trưởng cao hơn thời kì trước, trung bình là 49,7 /năm. Nhìn 

chung tốc độ tăng trưởng có xu hướng tăng nhưng không đều: bên cạnh 

những năm có tốc độ tăng trưởng cao đặc biệt là năm 1972 đạt 238,2, năm 

19 là 10,4, thì lại có năm tốc độ tăng trưởng âm, như năm 198 và năm 

1970. 

2.1.2. Tỷ trọng thương mại 

 Nhìn chung tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam Cộng hòa 

với Hoa Kỳ có xu hướng tăng trong giai đoạn 191972, trong đó kim ngạch 

nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn và có xu hướng ngày càng tăng trong khi kim 

ngạch xuất khẩu chiếm tỷ trọng nhỏ và có xu hướng giảm dần. Cán cân 

thương mại luôn bị thâm hụt khá trọng trọng đặc biệt từ sau năm 19. 

 Bảng 2.3: Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam cộng hòa với 

Hoa Kỳ giai đoạn 191972 

(Đơn vị: triệu đồng) 

Năm 

Tổng kim 

ngạch xuất 

nhập khẩu 

Kim ngạch 

xuất khẩu  

Kim ngạch 

nhập khẩu  

Tỉ trọng 

xuất khẩu 

() 

Tỉ trọng 

nhập khẩu 

() 

19 1.77,1 ,8 1.110,3 33,8 ,2 

19 2.41,4 297,8 2.13, 12,3 87,7 

197 2.82,3 388,1 2.294,2 14, 8, 

198 2.098,2 179,2 1.919,0 8, 91, 

199 2.271,1 224,0 2.047,1 9,9 90,1 

190 2.271,8 130,3 2.141, ,7 94,3 

191 2.1,8 12,0 2.391,8 ,0 9,0 

192 3.4,0 , 3.400,4 1,9 98,1 

193 3.782,8 37,2 3.74, 1,0 99,0 

194 4.489,7 9,4 4.420,3 1, 98, 
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19 .71, 49, .7,0 0,9 99,1 

19 11.741,3 9,2 11.82,1 0, 99, 

197 13.97,7 31,1 13.93, 0,2 99,8 

198 10.911,7 21,2 10.890, 0,2 99,8 

199 20.8, 18, 20.7,1 0,1 99,9 

1970 20., 7,2 20.49,3 0,03 99,97 

1971 28.449,0 37,0 28.412,0 0,1 99,9 

1972 9.220,3 220,3 9.000,0 0,2 99,8 

Nguồn: [2,27,30,31] 

 Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam Cộng hòa sang Hoa Kỳ giai đoạn 

191972 đạt hơn 2,2 tỷ đồng nhưng có xu hướng giảm dần. Cụ thể năm 

19 kim ngạch xuất khẩu là .8 triệu đồng nhưng đến năm 1972 chỉ còn 

220,3 triệu đồng, đã giảm khoảng 2, lần. Có thể thấy ở một vài năm kim 

ngạch xuất khẩu lại có xu hướng tăng nhẹ, cụ thể như các năm 197, 199, 

1972. Từ bảng số liệu ta thấy từ năm 19191 xuất khẩu tuy giảm nhưng 

vẫn ở mức khá cao trên 100 triệu VNĐ, nhưng từ năm 1911971 xuất khẩu 

giảm mạnh, đặc biệt là năm 1970 chỉ còn 7,2 triệu đồng và đến năm 1972 có 

tăng nhưng không đáng kể. 

 Tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam Cộng hòa với Hoa Kỳ trong 

giai đoạn từ 191972 đã đạt 233,7 tỷ đồng, chiếm 99 tổng kim ngạch 

xuất nhập khẩu của Việt Nam với Hoa Kỳ. Khác với xuất khẩu, trong giai 

đoạn 191972 kim ngạch nhập khẩu tăng lên nhanh chóng với tốc độ tăng 

trưởng trung bình hàng năm là 30. Năm 19 là 1.110,3 triệu đồng, đến 

1972 là 9.000 triệu đồng, đã tăng lên khoảng 8, lần so với năm 19. Ta có 

thể thấy có duy nhất năm 198 là giá trị nhập khẩu giảm từ 13.93, triệu 

đồng (197) xuống còn10.890, triệu đồng, tuy nhiên sau đó lại tăng trở lại. 

Trong khoảng 10 năm đầu (1919) kim ngạch nhập khẩu tăng chậm, tốc 

độ tăng trưởng trung bình là 17,7 /năm. Tuy nhiên từ năm191972 kim 

ngạch nhập khẩu tăng mạnh từ .7,0 triệu đồng lên 9000 triệu đồng, tăng 

khảng 17 lần, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm cao đạt 49,9. 



 

31 
 

 Từ bảng số liệu ta có thể thấy, từ 191972 tỉ trọng kim ngạch xuất 

khẩu rất nhỏ và ngày càng giảm, chỉ duy nhất năm 19 kim ngạch xuất khẩu 

chiếm tỉ trọng khá cao là 33,8, sau đó giảm mạnh đến năm 1972 chỉ còn 

0,2. Trái với xuất khẩu, nhập khẩu chiếm tỷ trọng rất lớn và có xu hướng 

ngày càng tăng. Năm 19 là ,2, đến năm 1972 tăng lên 99,8. Cán cân 

xuất nhập khẩu luôn âm, Việt Nam nhập khẩu gần như là hoàn toàn. 

 Từ đó có thể thấy đặc điểm của nền kinh tế Việt Nam Cộng hòa là dựa 

vào nhập khẩu để nuôi nền kinh tế, ngành nhập khẩu là hoạt động thương mại 

chủ yếu của quốc gia. Cán cân xuất nhập khẩu luôn bị thâm hụt đặc biệt là 

năm 1972 thâm hụt cán cân thương mại là 9779,7 triệu đồng, nguồn trang 

trải cho sự thâm hụt này dựa vào viện trợ của Hoa Kỳ. Thâm hụt cán cân 

thương mại khuếch đại từ năm 1965, do kim ngạch nhập khẩu tăng lên trong 

khi kim ngạch xuất khẩu lại giảm. Xuất khẩu giảm có thể là do sự leo thang 

của chiến tranh và sự tàn phá của baom đạn khiến sản xuất nông nghiệp và 

thủy sản - hai nguồn hàng xuất khẩu quan trọng bị suy giảm. Trong khi đó 

nhập khẩu tăng do viện trợ thương mại tăng khi chiến tranh leo thang và do 

nhu cầu hàng nhập khẩu tăng vọt cùng với sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ 

và đồng minh ở miền Nam. 

 Để bù đắp khoản thâm hụt thương mại đó thì chính phủ Việt Nam Cộng 

hòa dựa vào nguồn viện trợ của Hoa Kỳ, hàng hóa hập khẩu của Việt Nam 

Cộng hòa thông qua Chương trình viện trợ thương mại (CIP). Mục tiêu chính 

của chương trình này là cung cấp đầy đủ các hàng hóa trên thị trường nhắm 

đáp ứng nhu cầu của người dân. Cũng nhờ chính sách này mà hàng hóa của 

Hoa Kỳ có thể đi vào thị trường miền Nam một cách dễ dàng. 

Bảng2.4: Viện trợ của Hoa kì cho Việt Nam Cộng hòa (197194) 

(Đơn vị: triệu Mỹ kim) 

Năm Viện trợ của Hoa Kỳ Viện trợ của các nước khác 

197 12,1 4,0 

198 17,8 8, 
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199 177,4 1, 

190 18,8 ,7 

191 19,8 ,4 

192 11,3 33,7 

193 183, 3,9 

194 199,8 21, 

Nguồn: [21; tr117]  

 Theo bảng số liệu ta có thể thấy viện trợ của Hoa Kỳ cho chính quyền 

Việt Nam Cộng hòa chiếm chủ yếu, trong giai đoạn 197194 tổng số viện 

trợ của Hoa Kỳ đã đạt hơn 1,3 tỷ Mỹ kim và có xu hướng tăng qua các năm. 

Số viện trợ này được sử dụng nhiều vào việc nhập khẩu hàng hóa để tiêu thụ 

và dành ưu tiên cho việc nhập khẩu dụng cụ trang bị vật liệu để đẩy mạnh 

công cuộc phát triển kỹ nghệ trong nước phát triển kinh tế dài hạn. 

2.2. CƠ CẤU MẶT HÀNG TRAO ĐỔI 

2.2.1. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 

 Mặc dù liên tục xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ nhưng kim ngạch 

xuất khẩu của Việt Nam Cộng hòa rất nhỏ và có xu hướng ngày càng càng 

giảm, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu còn quá đơn giản, những mặt hàng xuất 

khẩu chủ yếu là quế, lông chim, lông dê, hải sản, cao su, bông gòn, đồ gốm… 

Cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ gần như giữ nguyên, chỉ có thay 

đổi nhỏ về vị trí. Tính đến năm 1972, trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu thì 

lông chim, lông dê là mặt hàng xuất khẩu có tỉ trọng cao nhất đạt 31,9, tiếp 

đó là đến quế và hoa quế đạt 22,, chiếm tỉ trọng cao thứ ba là hải sản với 

11,0, còn lại những mặt hàng khác chiếm tỷ trọng không đáng kể. 
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Nguồn: [2,27,30,31] 

Lông chim, lông dê: là mặt hàng chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu hàng hóa 

xuất khẩu của Việt Nam Cộng hòa, đặc biệt là năm 197 đạt 7,7. Từ năm 

191972 tổng kim ngạch xuất khẩu đã đạt khoảng 194,7 triệu đồng, và có 

xu hướng tăng nhanh: năm 192 mới chỉ đạt .397 đồng đến năm 1972 tăng 

lên 70.32 đồng, đã tăng khoảng 11 lần. 

 Hải sản: là một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam 

Cộng hòa, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ lại khá nhỏ, nhưng có 

xu hướng tăng dần. Năm 192 kim ngạch xuất khẩu đạt 1.220 đồng, đến năm 

1972 đạt 24.173 đồng, tăng khoảng 19 lần. Các mặt hàng hải sản của Việt 

Nam Cộng hòa xuất khẩu vào Hoa Kỳ còn nghèo nàn về chủng loại, chủ yếu 

là các tôm, cá, cua, sò.  

 Quế và hoa quế: là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam Cộng 

hòa, tổng kim ngạch xuất khẩu đã đạt 214, triệu đồng và có xu hướng ngày 

càng tăng: năm 192 kim ngạch đạt .143 đồng và đến năm 1972 đã tăng lên 

49.1 đồng, như vậy đã tăng khoảng 9 lần.  

 Cao su: cũng là mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam Cộng 

hòa, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 19, triệu đồng, tuy nhiên lại có xu 

hướng giảm dần đặc biệt từ năm 19. Trước năm 19 kim ngạch xuất khẩu 

luôn chiếm tỉ trọng trên 70, đặc biệt năm 19 trong cơ cấu hàng xuất khẩu 

thì cao su là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu (chiếm 99,9), tuy nhiên sau năm 

19 kim ngạch cao su giảm mạnh: năm 197 chỉ còn 3.248 đồng và đến năm 

1972 thì chỉ còn 10 đồng (chiếm 0,07). 

2.2.2. Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu 

 Việt Nam Cộng hòa là nước nhập siêu, nhập khẩu là hoạt động thương 

mại chính yếu của quốc gia. Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu đa dạng bao gồm 

hàng tiêu dùng, lương thực thực phẩm, phân bón, máy móc thiết bị và vật tư. 

Các mặt hàng nhập khẩu quan trọng trong giai đoạn 19  1965 là dầu hỏa, 

dược phẩm, sắt thép, máy móc, phân bón. Giai đoạn 1965 197, là các mặt 

hàng như gạo, hàng tiêu dùng, nhiên liệu và vật tư. Sự thay đổi về hàng hóa 
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nhập khẩu trước và sau năm 1965 là do tác động của chiến tranh tới sản xuất 

và nhu cầu trong nước. Sản xuất thì bị ngưng trệ trong khi đó nhu cầu về thực 

phẩm, quân nhu tăng cao đã dẫn tới nhập khẩu vật tư, nguyên liệu tăng cao. 
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Nguồn: [2,27,30,31] 

Sau đây là những mặt hàng nhập khẩu quan trọng từ Hoa Kỳ và có kim 

ngạch tăng dần qua các năm: 
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 Phân bón: Việt Nam Cộng hòa là nước sản xuất nông nghiệp là chính, 

vì vậy việc nhập khẩu mặt hàng phân bón là không thể thiếu, nó góp phần 

không nhỏ vào tăng năng suất cây trồng, đẩy mạnh xuất khẩu. Phân bón là 

mặt hàng quan trọng nhưng do Việt Nam Cộng hòa chưa có nhà máy sản xuất 

phân bón nên phải nhập khẩu hoàn toàn từ bên ngoài, đây cũng là mặt hàng 

có kim ngạch khá lớn từ Hoa Kỳ và có tốc độ tăng trưởng khá nhanh. Năm 

19 kim ngạch nhập khẩu là 17,2 triệu đồng và đến năm 1972 đã tăng lên 

7.194,2 triệu đồng, như vậy đã tăng khoảng hơn 400 lần. Đến năm 1972 thì 

phân bón là mặt hàng chiếm tỉ trọng khá cao trong cơ cấu hàng hóa nhập khẩu 

của Việt Nam Cộng hòa, đạt 7,. 

 Sữa và các sản phẩm từ sữa: là một trong những mặt hàng nhập khẩu 

khá quan trọng phục vụ nhu cầu của người dân, Việt Nam Cộng hòa chưa sản 

xuất được sữa nên phải nhập khẩu từ nên ngoài. Hàng năm Việt Nam Cộng 

hòa nhập khẩu một lượng sữa khá lớn, đây cũng là mặt hàng có tỉ trọng cao 

trong cơ cấu nhập khẩu. Nhìn chung mặt hàng này có xu hướng tăng qua các 

năm: năm 19 kim ngạch nhập khẩu là 113,0 triệu đồng, đến năm 1972 đã 

tăng lên 32,9 triệu đồng, tức là đã tăng khoảng 3 lần so với năm 19. 

 Máy móc thiết bị và phụ tùng: để tiến hành chiến lược phát triển kinh tế 

nhu cầu về máy móc thiết bị ngày càng tăng. Hàng năm Hoa Kỳ cung cấp cho 

Việt Nam Cộng hòa một lượng đáng kể máy móc thiết bị phục vụ cho quá 

trình phát triển công nghiệp. Đây là một trong những mặt hàng có tỉ trọng lớn 

trong cơ cấu hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam Cộng hòa: năm 197 là 

13,9 và năm 1972 là 9,4. Kim ngạch nhập khẩu của mặt hàng này liên tục 

tăng qua các năm, cụ thể là năm 19 là 9,1 triệu đồng thì đến năm 1972 đã 

tăng lên 9.009,3 triệu đồng, đã tăng khoảng 94 lần so với năm 19. 

 Xe hơi và bộ phận rời: đây cũng là mặt hàng nhập khẩu quan trọng của 

Việt Nam Cộng hòa, hàng năm một lượng lớn xe hơi và phụ tùng nhập vào 

nhằm phục vụ nhu cầu chuyên chở hàng hóa và mục đích quân sự. Mặt hàng 

này cũng chiểm tỉ trọng khá cao trong cơ cấu nhập khẩu của Việt Nam Cộng 

hòa, năm 197 đạt 12, và có xu hướng tăng nhưng còn chậm: năm 19 
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kim ngạch đạt 107,9 triệu đồng, đến năm 1972 tăng lên 124,3 triệu đồng, tăng 

khoảng 1, lần. 

 Ngoài các mặt hàng trên, Việt Nam Cộng hòa cũng thường xuyên nhập 

khẩu các mặt hàng khác như rau củ quả, sắt thép các loại, dược phẩm, bột mì, 

hàng không... với tổng kim ngạch hàng khoảng trên dưới 200 triệu đồng. Còn 

một số sản phẩm như thóc gạo, gỗ và vật phẩm từ gỗ thì chiếm tỉ trọng không 

đáng kể và không ổn định.  

2.3. PHƯƠNG THỨC XUẤT NHẬP KHẨU 

2.3.1. Phương thức xuất khẩu 

 Nhà xuất khẩu muốn xuất khẩu hàng hóa phải có đủ điều kiện về hành 

chính(giấy phép hành nghề, đóng thuế môn bài..)và điều kiện pháp lí do luật 

Thương mại ấn định. 

 Tất cả các giấy phép xuất khẩu phải được Tổng Nha hối đoái kiểm 

nhận (trừ xuất khẩu không thu ngoại tệ). Số ngoại tệ thu được sẽ nhượng lại 

một phần hoặc tất cả cho chính phủ, phần ngoại tệ còn lại thì nhà xuất khẩu 

được nhập khẩu hàng hóa, máy móc cần thiết. Trước năm 197, ngoại tệ của 

gạo và cao su được thu hồi theo hối suất chính thức đặt dưới chế độ xuất phí 

phụ: nhà xuất cảng nhượng lại cho chính phủ 8 số ngoại tệ, được sử dụng 

tự do 3, 12 còn lại để nhập khẩu nguyên liệu máy móc, thanh toán phí tồn 

hoặc nhập khẩu hàng hóa trong danh sách của Bộ kinh tế. Từ tháng 10/197 

chính phủ thiết lập chế độ 3/, tức là số ngoại tệ thu được sẽ phải bán lại 

cho Viện hối đoái  theo giá chính thức và 3 theo giá thị trường [; 

tr.14314].  

 Về thuế xuất khẩu thì các mặt hàng xuất khẩu đều được miễn thuế, chỉ 

có cao su phải đóng thuế. Trước tháng 8/197 thuế xuất khẩu cao su là 40, 

sau đó giảm xuống 20 và từ tháng 1/198 còn 1. Thuế xuất khẩu lông vịt 

là 30 và từ tháng /197 được miễn thuế [; tr.148] 

 Xuất khẩu hàng hóa có 2 hình thức là xuất khẩu có thu hồi ngoại tệ, và 

xuất khẩu không thu hồi ngoại tệ. Trong chế độ xuất khẩu có thu hồi ngoại tệ 
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thì bộ Kinh tế ấn định giá FOB (Franco on board) tại Sài Gòn cho các sản 

phẩm xuất khẩu, số ngoại tệ thu hồi sẽ nhượng lại cho chính phủ để lấy tiền 

Việt Nam Cộng hòa theo hối xuất áp dụng. Chế độ xuất khẩu không thu hồi 

ngoại tệ là trường hợp tạm xuất khẩu loại hàng gửi đi sửa, chế biến lại, các 

sản phẩm đi triển lãm quốc tế, trưng bày hội chợ hoặc tái xuất khẩu các loại 

hàng tạm nhập khẩu như thùng, chai… 

 Chính phủ sẽ ban hành giá bán thích hợp với thị trường quốc tế để cho 

cả nhà xuất khẩu và chính phủ sẽ được lợi và để tránh âm mưu cất giấu ngoại 

tệ thặng dư ở ngoại quốc. Trong trường hợp cần cạnh tranh với hàng ngoại 

quốc về giá cả thì chính phủ sẽ trợ cấp thêm cho nhà nhập khẩu. Hàng hóa 

xuất khẩu được kiểm soát kỹ về chất lượng và số lượng để bảo vệ uy tín trên 

thị trường quốc tế, tránh làm mất thăng bằng giữa cung cầu ở trong nước. 

2.3.2. Phương thức nhập khẩu 

 Hàng hóa được đưa vào miền nam Việt Nam chủ yếu thông qua chính 

sách viện trợ của Hoa Kỳ cho Việt Nam Cộng hòa, gọi là viện trợ thương mại 

(CIP). Mục tiêu của chương trình này là đảm bảo cung cấp đầy đủ các hàng 

hóa cơ bản trên thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Hoa Kỳ sẽ 

giành quyền quyết định và chi phối loại hàng và lượng hàng sẽ được nhập 

khẩu vào Việt Nam Cộng hòa hàng năm, hàng hóa của Hoa Kỳ khi xuất khẩu 

phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Cơ quan viện trợ quốc tế Hoa Kỳ 

(USAID). Sau khi được Quốc hội phê chuẩn, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa 

Kỳ ở Washington (USAID/W) thông qua ngân hàng trả tiền về hàng hóa cho 

các nhà xuất khẩu của Hoa Kỳ hoặc nhà xuất khẩu ngoại quốc bằng USD Hoa 

Kỳ. Sau đó hàng hóa này được vận chuyển cho các nhà nhập khẩu Việt Nam 

Cộng hòa, họ phải trả bằng tiền Việt Nam đồng của chính phủ Việt Nam 

Cộng hòa cho các hàng hóa được nhận. Những khoản tiền này sẽ được chuyển 

vào Ngân hàng quốc gia trong chương mục Quỹ đối giá và được sử dụng cho 

các dự án, chương trình phát triển do hai chính phủ Việt Nam Cộng hòa và 

Hoa Kỳ cùng thỏa thuận. 

 Việt Nam Cộng hòa nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu, dụng cụ trong 

chương trình CIP, phải tuân theo các thủ tục quy định riêng của USAID: 



 

40 
 

 Thứ nhất: đơn xin ngân khoản của các nhà nhập khẩu sau khi nộp cho 

Nha Viện trợ thương mại, thì sẽ được chuyển cho phái đoàn viện trợ Hoa Kỳ 

tại Việt Nam để xem xét tính phù hợp với chương trình viện trợ ở Việt Nam. 

 Thứ hai: xuất xứ của hầu hết hàng hóa được tài trợ bởi CIP thì đều có 

nguồn gốc từ Hoa Kỳ hoặc các quốc gia được Hoa Kỳ bảo trợ và phải theo 

nguyên tắc: hàng hóa phải chở trên tàu mang quốc tịch Hoa Kỳ [1; tr.23]. 

 Thứ ba: là vấn đề cước phí vận chuyển. Nếu như trước năm 19 cước 

phí hàng viện trợ được chia làm hai phần: 0 chi phí do Cơ quan phát triển 

quốc tế Hoa Kỳ ở Washington (USAID/W) trả, 0 do chính phủ Việt Nam 

Cộng hòa trả và được chọn tàu chuyên chở. Nhưng từ năm 19 trở đi thì 

Việt Nam Cộng hòa phải trả tất cả chi phí và hàng hóa phải được chở trên tàu 

của Hoa Kỳ [1; tr.23]. 

 Hoa Kỳ thực hiện quyền bảo hộ hàng hóa bằng cách áp dụng thuế phân 

xuất quân bình đánh vào hàng hóa nhập khẩu của các quốc gia hoặc công ty 

ngoại quốc nào bán giá rẻ hơn hàng hóa của Hoa Kỳ. Cùng với chính sách áp 

dụng hối suất thấp giữa đồng USD và tiền của Chính phủ Việt Nam Cộng 

hòa, đã khuyến khích các nhà nhập khẩu của Việt Nam Cộng hòa nhập nhiều 

hàng hóa của Hoa Kỳ. Theo các nhà kinh tế Sài Gòn nhận định đây là một 

hình thức chuyển hướng thương gia: từ việc nhập khẩu đa dạng các loại hàng 

hóa của các nước, thương gia sẽ nhập hàng hóa của Hoa Kỳ nhiều hơn và bớt 

nhập hàng hóa từ các nước khác. Từ đó sẽ kích thích sự phát triển của các 

công ty sản xuất của Hoa Kỳ. 

Tiểu kết chương 2 

 Trong quan hệ thương mại của Việt Nam Cộng hòa quan hệ với Hoa 

Kỳ giữ vai trò quan trọng nhất. Trong suốt giai đoạn 19197 Việt Nam 

Cộng hòa buôn bán chủ yếu với Hoa Kỳ, chiếm 34, trong tổng kim ngạch 

xuất nhập khẩu của Việt Nam Cộng hòa.  

 Trong hoạt động thương mại với Hoa Kỳ thì hoạt động nhập khẩu luôn 

chiếm chủ yếu và luôn có xu hướng tăng, trong khi đó hoạt động xuất khẩu rất 

nhỏ và hầu như không đáng kể. Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm 
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nông nghiệp và ngư nghiệp, còn hàng hóa xuất nhập khẩu rất đa dạng bao 

gồm một số mặt hàng như thực phẩm, dầu hỏa, phân bon, máy móc… 

 Tất cả hàng hóa nhập khẩu và xuất đều phải tuân thủ những quy định 

rất nghiêm ngặt. Hàng muốn xuất khẩu thì nhà xuất khẩu phải có đầy đủ điều 

kiện về hành chính và pháp lý do luật Thương mại ấn định, còn hàng hóa 

nhập khẩu chủ yếu thông qua Chương trình viện trợ thương mại của Hoa Kỳ 

và phải tuân thủ các quy định của Cơ quan viện trợ quốc tế Hoa Kỳ (USAID). 
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Chương 3 

NHẬN XÉT THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA VỚI HOA 

KỲ (1955-1975) 

 

3.1.  ĐẶC ĐIỂM 

3.1.1. Việt Nam Cộng hòa luôn là nước nhập siêu 

 Trong quan hệ thương mại với Hoa Kỳ thì Việt Nam Cộng hòa luôn là 

nước nhập siêu, hoạt động nhập khẩu là chủ yếu và để nuôi sống toàn bộ nền 

kinh tế. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam Cộng hòa trong giai đoạn 

191972 đạt 23,9 tỷ đồng,trong đó kim ngạch nhập khẩu đạt 233,7 tỷ 

đồng và chiếm đến 99 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, còn kim ngạch xuất 

khẩu chỉ đạt 2,2 tỷ đồng và chiếm 1 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thời kì 

này. 

 Từ năm 19 trở đi kim ngạch xuất nhập khẩu giảm rõ rệt, trong khi đó 

kim ngạch nhập khẩu ngày càng tăng. Cụ thể kim ngạch xuất khẩu năm 19 

là ,8 triệu đồng chiếm 33,8 trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. 

Nhưng từ năm 192 trở đi kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh chỉ chỉ còn , 

triệu đồng chiếm khoảng 1,9 trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, thậm 

chí đến năm 1970 chỉ còn 7,2 triệu đồng. Trong khi đó kim ngạch nhập khẩu 

lại có xu hướng tăng nhanh đặc biệt từ năm 19 trở đi. Năm 19 kim ngạch 

chỉ đạt 1110,3 triệu đồng chiếm ,2 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, tuy 

nhiên từ năm 19 trở đi tăng lên nhanh chóng. Năm 19 kim ngạch chỉ đạt 

7,0 triệu đồng nhưng sang đến năm 19 đã tăng vọt lên 1182,1 triệu 

đồng, đã tăng khoảng hơn 2 lần và sau đó tiếp tục tăng. Đến năm 1972 kim 

ngạch đã đạt 9000 triệu đồng, và chiếm đến 99,8 tổng kim ngạch xuất 

nhập khẩu. 

 Có thể thấy trong cơ cấu xuất nhập khẩu thì xuất khẩu luôn chiếm tỷ 

trọng lớn. Năm 199, kim ngạch nhập khẩu chiếm đến 99,9, kim ngạch xuất 

khẩu chỉ đạt 0,1. Như vậy, hoạt động nhập khẩu là chủ yếu, trong khi đó 

xuất khẩu thì vô cùng nhỏ bé và không đáng kể. Chính vì vậy cán cân thương 
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mại luôn bị thâm hụt, đặc biệt từ sau năm 19 thâm hụt thương mại ngày 

càng lớn do kim ngạch xuất khẩu giảm nhưng kim ngạch nhập khẩu lại tăng 

nhanh. Nếu như năm 19 thâm hụt cán cân thương mại chỉ là 3, triệu 

đồng, năm 19 là .17,4 triệu đồng và đến năm 1972 đã tăng lên đến 

9.779,7 triệu đồng. Nguyên nhân chính của sự thâm hụt này chính là sự lan 

rộng của cuộc chiến tranh ở miền Nam từ năm 19, ngày càng mở rộng và 

ác liệt hơn đã làm cho kinh tế càng thêm bấp bênh. Cùng với đó là việc một 

lượng lớn lính Hoa Kỳ và đồng minh đã vào miền Nam Việt Nam và chính 

điều này đã làm cho nhu cầu về hàng hóa tiêu dùng, nhu yếu phầm và trang 

thiết bị vũ khí tăng cao, vì vậy cần nhập khẩu lượng hàng hóa lớn để đáp ứng 

nhu cầu của cuộc chiến. Thêm vào đó là các trận bão lũ hủy hoại mùa màng ở 

miền Trung điều này đã gây ra một bất lợi lớn cho nền kinh tế quốc gia. 

Những dự định về phát triển kinh tế đã không thực hiện được như ý muốn mà 

trái lại một số ngành sản xuất quan trọng trong nước còn lâm vào tình trạng 

khó khăn.  

 Như vậy, nhu cầu về lương thực, trang thiết bị ngày càng lớn trong khi 

đó các yếu tố sản xuất trong nước thì hạn chế đã làm cho xuất khẩu giảm 

mạnh và buộc Việt Nam Cộng hòa phải nhập khẩu nhiều hơn. Thương mại 

của Việt Nam Cộng hòa là nền thương mại mất cân đối. 

3.1.2. Chịu ảnh hưởng lớn từ tình hình chính trị  

3.1.2.1. Hoạt động xuất khẩu 

 Với đặc điểm là một nước nông nghiệp, các mặt hàng xuất khẩu của 

Việt Nam Cộng hòa có thế mạnh chính là các sản phẩm nông nghiệp và ngư 

nghiệp. Khí hậu gió mùa cộng với đất đai màu mỡ là những điều kiện quan 

trọng để Việt Nam Cộng hòa phát triển nông nghiệp với các loại cây trồng 

chính như là lúa gạo, chè, cao su, ngô khoai…Trong đó quan trọng phải kể 

đến là lúa gạo và cao su. Lúa gạo là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt 

Nam Cộng hòa tuy nhiên trong danh mục các hàng hóa xuất khẩu thì Việt 

Nam Cộng hòa lại không xuất khẩu gạo sang thị trường Hoa Kỳ, thậm chí có 

thời kỳ còn phải nhập khẩu lúa gạo từ Hoa Kỳ để đáp ứng nhu cầu trong 

nước.  
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 Một số mặt hàng quan trọng của Việt Nam Cộng hòa xuất khẩu sang 

Hoa Kỳ như sau: 

 Lông chim, lông dê là mặt hàng quan trọng và chiếm tỷ trọng cao nhất 

trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu. 

 Hải sản: đây là một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Việt 

Nam Cộng hòa nhưng kim ngạch lại khá nhỏ và các mặt hàng hải sản còn 

nghèo nàn về chủng loại, chủ yếu là cá, tôm, cua, sò và nhuyễn thể. 

 Về hương liệu thì xuất khẩu chủ yếu là quế và hoa quế, đây cũng là một 

mặt hàng xuất khẩu quan trọng và có xu hướng ngày càng tăng. 

 Cao su là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam Cộng hòa được 

xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu từ 191972 đạt hơn 1,9 

tỷ đồng, năm 19 tỉ trọng kim ngạch xuất khẩu của cao su chiếm 99,9 và 

năm 192 chiếm 71 trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam Cộng 

hòa. Tuy nhiên lại có xu hướng ngày càng giảm, đặc biệt sau năm 19 không 

những kim ngạch xuất khẩu giảm mà ngược lại Việt Nam Cộng hòa còn phải 

nhập khẩu một lượng khá lớn cao su để đáp ứng nhu cầu trong nước. Nguyên 

nhân cũng là do từ năm 19 cuộc chiến tranh ở miền Nam lan rộng và ngày 

càng ác liệt, sự tàn phá của bom đạn làm cho diện tích trồng cao su và sản 

lượng cao su sụt giảm nghiêm trọng. Xuất khẩu cao su giảm dần và đến năm 

1972 kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 10 triệu đồng và chỉ chiếm 0,07 trong 

cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam Cộng hòa. 

3.1.2.2. Hoạt động nhập khẩu 

 Trong quan hệ buôn bán với Hoa Kỳ thì Việt Nam Cộng hòa nhập khẩu 

là chủ yếu, các mặt hàng nhập khẩu đa dạng như hàng tiêu dùng, lương thực 

thực phẩm, phân bón, máy móc và vật tư. Trước và sau năm 19 có sự thay 

đổi về cơ cấu hàng hóa nhập khẩu: trước năm 19 các mặt hàng nhập khẩu 

quan trọng là dầu hỏa, dược phẩm, phân bón, sắt thép và máy móc; nhưng sau 

năm 19 là gạo, hàng tiêu dùng, nhiên liệu, máy móc vật tư. Sự thay đổi này 

là do tác động của chiến tranh đến sản xuất và nhu cầu trong nước, chiến 

tranh leo thang cùng với sự hiện diện của quân lính Hoa Kỳ và đồng minh 

làm cho sản xuất ngừng trệ, sản lượng gạo sụt giảm khiến cho Việt Nam Cộng 



 

45 
 

hòa từ nước xuất khẩu gạo chuyển sang phải nhập khẩu gạo để đảm bảo an 

ninh lương thực.  

 Một số mặt hàng nhập khẩu quan trọng của Việt Nam Cộng hòa trong 

thời kì này là: sữa, lúa mì, phân bón, máy móc... 

 Hàng tiêu dùng, thực phẩm: phần lớn nhập khẩu là các mặt hàng như 

sữa, bột mì, lúa gạo, rau củ quả…Đây là nhóm hàng hóa chiếm tỷ trọng khá 

cao khoảng trên dưới 1 tổng cơ cấu hàng hóa nhập khẩu. 

 Sản phẩm chế tạo: giá trị nhóm hàng hóa này chiếm tỷ trọng cao trong 

tổng số hàng hóa nhập khẩu. Bao gồm một số mặt hàng như ô tô, hàng không, 

phụ tùng…Các loại máy móc dụng cụ, kiến tạo về điện cũng tăng cùng với sự 

phát triển của kĩ nghệ trong nước để tiến hành chiến lược phát triển kinh tế thì 

nhu cầu về máy móc thiết bị ngày càng tăng phục vụ quá trình phát triển công 

nghiệp. 

 Nguyên liệu và bán chế phẩm: các mặt hàng trong nhóm này chiếm tỷ 

trọng khá lớn và tăng nhanh. Một số mặt hàng trong nhóm này như dầu hỏa, 

cao su tổng hợp, phân bón… 

3.1.3. Lệ thuộc vào Hoa Kỳ 

 Hoa Kỳ đã có những ưu tiên viện trợ rất nhiều cho Việt Nam Cộng hòa, 

đặc biệt là Chương trình viện trợ thương mại (CIP) với mục tiêu là đảm bảo 

cung cấp đầy đủ các hàng hóa cơ bản trên thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu 

của người dân. Hoa Kỳ sẽ có quyền quyết định và chi phối loại hàng và lượng 

hàng sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam Cộng hòa hàng năm. Các công ty của 

Hoa Kỳ gần như có độc quyền xuất khẩu hàng hóa ở miền Nam Việt Nam, 

hàng hóa của Hoa Kỳ vào thị trường miền Nam dễ dàng và không bị cạnh 

tranh với hàng hóa nước khác. 

 Việt Nam Cộng hòa nhập khẩu chủ yếu từ thị trường Hoa Kỳ, trong 

giai đoạn 19 197 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam Cộng 

hòa với Hoa Kỳ đã đạt 23,9 tỷ đồng và chiếm đến 34, tổng kim ngạch 

xuất nhập khẩu của Việt Nam Cộng hòa. Điều này đã cho thấy Hoa Kỳ là đối 

tác thương mại chính và cũng là thị trường quan trọng của Việt Nam Cộng 

hòa. 



 

46 
 

 Một thống kê cho thấy  thu nhập và chi tiêu của Việt Nam Cộng 

hòa là lấy từ viện trợ của Hoa Kỳ, sự phồn vinh ở các đô thị không phải do 

nội tại của nền kinh tế mà là do nguồn viện trợ và sự chi tiêu của quân đội 

Hoa Kỳ đem lại [1; tr.]. Trong giai đoạn 1971  197 lượng viện trợ của 

Hoa Kỳ cho Việt Nam Cộng hòa còn lớn hơn tổng số của cải mà Việt Nam 

Cộng hòa làm ra, như vậy nếu không có viện trợ của Hoa Kỳ thì nền kinh tế 

của Việt Nam Cộng hòa không thể tự nuôi lấy nó. Sau năm 1973 khi quân đội 

Hoa Kỳ rút khỏi miền Nam, Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ, thì ngay lập tức kinh tế 

thương mại Việt Nam Cộng hòa lâm vào khủng hoảng và sụp đổ. 

3.1.4. Phương thức thương mại dựa vào viện trợ là chính 

 Phương thức nhập khẩu dựa vào viện trợ là chủ yếu, trong đó quan 

trọng nhất là viện trợ thương mại (CIP) của Hoa Kỳ cho Việt Nam Cộng hòa. 

Phần lớn hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam Cộng hòa là từ chương trình viện 

trợ này, Hoa Kỳ đảm bảo cho các công ty Hoa Kỳ gần như độc quyền tại thị 

trường Việt Nam Cộng hòa và không bị hàng hóa các nước khác cạnh tranh. 

 Viện trợ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và binh lính quân 

đội chứ không phải đầu tư vào lĩnh vực sản xuất. Năm 1971 giá trị nhập khẩu 

các sản phẩm tiêu thụ là 48, triệu USD, trong khi đó giá trị nhập khẩu 

những yếu tố sản xuất như máy móc, trang bị, dụng cụ sản xuất chỉ chiếm một 

tỷ lệ trung bình là 10,7 triệu USD [; tr. ]. 

 Viện trợ Hoa Kỳ có điều kiện, nhiều mục đích nhằm biến miền Nam 

Việt Nam thành thị trường tiêu thụ của Hoa Kỳ, cột chặt miền Nam vào Hoa 

Kỳ. Nhờ viện trợ Hoa Kỳ can thiệp sâu hơn vào kinh tế Việt Nam Cộng hòa 

và chi phối toàn bộ hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam Cộng hòa. Việt Nam 

Cộng hòa bị mất lợi thế xuất khẩu những mặt hàng thế mạnh của mình như 

gạo, cao su đặc biệt sau năm 19 từ một nước có thế mạnh xuất khẩu gạo và 

cao su thì Việt Nam Cộng hòa đã phải chuyển sang nhập khẩu gạo và cao su 

để đáp ứng nhu cầu trong nước. Như vậy, Việt Nam không những không phát 

huy được những lợi thế của mình mà còn bì mất dần lợi thế và phải nhập khẩu 

ngay cả những hàng hóa là thế mạnh của mình. Điều này đã phản ánh nền 
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kinh tế sản xuất của Việt Nam Cộng hòa què quặt, mất cân đối, lệ thuộc 

thương mại và không có sức cạnh tranh. 

3.2. TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA  

3.2.1. Tích cực 

3.2.1.1. Duy trì sự hoạt động của bộ máy chính quyền Việt Nam Cộng hòa 

Viện trợ thương mại của Hoa Kỳ đã tạo ra nguồn thu để đảm bảo cho 

sự hoạt động của bộ máy chính quyền Việt Nam Cộng hòa, hay nói cách khác 

nhờ đó mà nuôi được bộ máy chính quyền. Viện trợ thương mại đã giúp chính 

quyền Việt Nam Cộng hòa tạo lập cơ sở và xây dựng sự ủng hộ của các giai 

tầng trong xã hội, đặc biệt đó là sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu cho chính 

quyền ở các đô thị. Tầng lớp trung lưu là những nhà nhập khẩu con cưng của 

chính quyền, họ được phép kinh doanh với nhiều đặc quyền lớn như độc 

quyền xuất khẩu, độc quyền vay vốn ngân hàng, độc quyền về giá cả hàng 

hóa nhập khẩu đặc biệt là với những thị trường khan hiếm hàng hóa. Việc hối 

suất nhập khẩu hàng hóa bằng USD thường thấp hơn hối suất trên thị trường 

đã tạo cơ hội cho nhà xuất khẩu có thể thu được thêm những khoản lời khác 

từ sự chênh lệch đó. Với mức lãi trung bình từ 2030  giá trị hàng hóa nhập 

khẩu. Như vậy hàng năm các nhà nhập khẩu có thể thu một khoản lãi khổng 

lồ, và chính những đặc quyền đó đã tạo ra lòng trung thành của họ đối với 

chính quyền. 

3.2.1.2. Tạo ra nguồn thu ngân sách cho chính quyền 

 Nhờ chương trình viện trợ thương mại mà hàng hóa của Hoa Kỳ có thể 

dễ dàng xâm nhập vào thị trường miền Nam, tạo ra bộ phận quan trọng trong 

nguồn thu ngân sách của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Những ưu đãi về tỉ 

giá với chương trình CIP kết hợp với chính sách khuyến khích nhập khẩu của 

chính quyền từ năm 19 đã làm cho hoạt động nhập khẩu ngày càng mạnh. 

Điều này cũng đồng nghĩa với việc nguồn thu trong Quỹ đối giá ngày một tăng. 

Quỹ đối giá là một chương mục lập ra ở ngân khố, trong đó phần thu là sự 

chuyển ngân của các cơ quan viện trợ nước ngoài vào chương mục viện trợ 

Hoa Kỳ tại ngân hàng quốc gia. Để nhằm giúp đỡ chính quyền Việt Nam Cộng 

hòa về mặt ngân sách. 
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Bảng 3.1: Nguồn thu của Quỹ đối giá trong giai đoạn 1931971 

                                                (Đơn vị: triệu USD) 

Năm Qũy đối giá 

193 .818 

194 8.28 

19 11.88 

19 20.77 

197 1.044 

198 20.139 

199 24.17 

1970 28.032 

1971 30.73 

Nguồn: [31] 

 Từ bảng trên ta thấy nguồn thu trong Quỹ đối giá tăng liên tục qua các 

năm. Trong hai năm 193 và năm 194 tăng chậm hơn, tuy nhiên từ năm 

19 hoạt động nhập khẩu tăng nhanh nên nguồn thu trong Quỹ này cũng 

tăng nhanh chóng, năm 19 mới chỉ đạt 11.88 triệu US nhưng đến năm 

1971 đã tăng lên 30.73 triệu US. Khoảng 70 nguồn thu trong Quỹ đối giá 

là từ Chương trình viện trợ thương mại của Hoa Kỳ (CIP). Vì lượng nhập 

khẩu rất lớn nên các khoản thu của quỹ này vượt các khoản chi tiêu, chính vì 

vậy chính quyền Việt Nam Cộng hòa có thể sử dụng nguồn thu từ quỹ này để 

chi tiêu cho các hoạt động quốc phòng, anh ninh, chính trị và xã hội. Trong 

năm 197, các khoản chi từ Quỹ đối giá đã giúp bù đắp những khoản thâm 

hụt tiền mặt của chính phủ và giúp giảm nợ chính phủ tương ứng với 2, 

đồng. 

3.2.1.3. Góp phần làm cho một bộ phận trong nền kinh tế phát triển 

 Số hàng nhập khẩu nhờ viện trợ khi đem bán ra thị trường cũng đã 

thấm một phần ra dân chúng đặc biệt là ở đô thị, vì vậy cũng tạo cho xã hội 

một bộ mặt phồn vinh.  
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 Từ năm 194 đến năm1973 sự có mặt của hơn 0 vạn quân Hoa Kỳ và 

7 vạn quân đồng minh đã thúc đẩy thương mại, dịch vụ để phục vụ binh lính, 

làm cho một bộ phận dân chúng ở đô thị giàu lên nhanh chóng. 

 Dưới tác động của viện trợ thì nông dân được mua phân bón, nông cụ 

với giá rẻ, nền nông nghiệp Việt Nam Cộng hòa có sự cải tiến đáng kể về mặt 

kĩ thuật, cơ giới hóa được sử dụng nhiều trong nông nghiệp. Cùng với đó là 

việc sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, các giống lúa mới như Thần Nông IR8 và 

IR có năng suất cao. Đến năm 1971 thì lúa Thần Nông đã phủ được trên 2,6 

triệu mẫu ruộng, bằng 42% diện tích canh tác, sản lượng lúa năm 1973 là 6,35 

triệu tấn, tăng lên so với 4,9 triệu tấn năm 1960, gần tới mức đủ ăn. Góp phần 

định hướng con đường phát triển tư bản chủ nghĩa cho nông nghiệp nông thôn 

miền Nam. 

3.2.2. Tiêu cực 

3.2.2.1. Kinh tế bị lệ thuộc vào Hoa Kỳ, mất khả năng tự sản xuất 

 Một thống kê cho thấy 65% thu nhập và hầu hết chi tiêu chính phủ của 

Việt Nam Cộng hòa là lấy từ viện trợ kinh tế của Mỹ. Sự phồn vinh ở các đô 

thị không phải do nội tại nền kinh tế mà là nhờ nguồn viện trợ khổng lồ của 

Hoa Kỳ và chi tiêu của quân viễn chinh Hoa Kỳ. Trong khi đó thì ở vùng 

nông thôn, những người nông dân phải chịu đựng sự tàn phá dưới bom đạn 

của Mỹ, để lại sự nghèo khổ gần như tuyệt đối cho nông thôn miền Nam. 

 Thông qua viện trợ và các cơ quan viện trợ, dựa vào chính quyền Sài 

Gòn, Hoa Kỳ hoàn toàn chi phối mọi hoạt động kinh tế miền Nam, biến miền 

Nam thành một khâu phụ thuộc vào nền kinh tế Hoa Kỳ, một thuộc địa của 

Hoa kỳ. Giai đoạn 1971-1975, lượng viện trợ hàng năm mà Hoa Kỳ dành cho 

Việt Nam Cộng hòa còn lớn hơn tổng số của cải mà nền kinh tế Việt Nam 

Cộng hòa làm ra. Năm 1974, khi Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ thì Việt Nam 

Cộng hòa cũng lập tức lâm vào khủng hoảng kinh tế, hay nói cách khác niềm 

nam Việt Nam không thể tự tồn tại nếu không có viện trợ của Hoa Kỳ. 

 Mặt khác, khi hàng hóa viện trợ của Hoa Kỳ dễ dàng đi vào thị trường 

miền Nam đã tạo ra sự cạnh tranh đối với những mặt hàng nông phẩm trong 

nước, vì giá nông phẩm từ Hoa Kỳ đưa sang được bán với giá rất thấp. Đồng 
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thời tạo ra tâm lý lười biếng, thích sống nhờ vào trợ cấp. Viện trợ nông phẩm 

của Mỹ đã làm tê liệt mọi sức kích thích đối với việc cải tạo và phát triển kỹ 

thuật sản xuất nông nghiệp. Đến năm 1973, Mỹ giảm viện trợ, sản xuất nông 

nghiệp đã giảm sút 21% [7; tr.0] 

3.2.2.1. Việt Nam Cộng hòa trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa của Hoa 

Kỳ 

 Hàng hóa Việt Nam cộng hòa nhập khẩu phần lớn thông qua chương 

trình viện trợ thương mại (CIP), mục tiêu chính của chương trình này là cung 

cấp đầy đủ các hàng hoa trên thị trường nhắm đáp ứng nhu cầu của người dân. 

Cũng nhờ chính sách này mà hàng hóa của Hoa Kỳ có thể đi vào thị trường 

miền Nam một cách dễ dàng. Hoa Kỳ đảm bảo cho các nhà sản xuất và các 

công ty tư bản Hoa Kỳ gần như được độc quyền tại thị trường miền nam Việt 

Nam để bán hàng không những với số lượng lớn mà còn rất nhanh chóng là 

điều có ý nghĩa rất lớn trong nền kinh tế tư bản đòi hỏi khả năng xoay vòng 

vốn nhanh. Loại viện trợ chỉ thực hiện bằng hành hóa và dịch vụ này đã gia 

tăng mậu dịch giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, kích thích lợi nhuận và gia tăng sản 

xuất của các công ty tư bản Hoa Kỳ. 

 Bằng viện trợ thương mại, cơ quan viện trợ thương mại Hoa Kỳ không 

cần biết số hàng viện trợ có tiêu thụ được không, khi đến kì hạn lại đưa hàng 

vào miền Nam, gây nên tình trạng ứ đọng hàng hóa ngày càng nghiêm trọng, 

bóp chết nền sản xuất. Đây là thủ đoạn để Mĩ trút hàng hóa thừa vào miền 

Nam, làm cho miền Nam thành một thị trường tiêu thụ hàng hóa của Mĩ, của 

đồng minh Mĩ và để củng cố chính quyền Việt Nam cộng hòa.  

 Mĩ không cấp trực tiếp USD hay cấp thẳng hàng hóa cho chính quyền 

Sài Gòn, vì nếu Hoa Kỳ trao thẳng USD cho chính quyền Sài Gòn thì chắc 

chắn chính quyền Sài Gòn sẽ lấy USD đó mua hàng hóa, bán lấy tiền và làm 

cơ sở để phát hành tiền bỏ vào ngân sách. Khi làm như vậy thì Hoa Kỳ sẽ mất 

USD thực sự, đồng đôla viện trợ chạy qua tay chính quyền Việt Nam cộng 

hòa ra nước ngoài. Hơn nữa, thị trường tiêu thụ ở miền Nam nơi mà Hoa Kỳ 

phải đổ của cải và máu để chiếm lấy, sẽ không còn là nơi độc chiếm hàng hóa 

của Hoa Kỳ nữa. Mặt khác, hàng hóa của các công ty Hoa Kỳ sẽ có thêm cơ 



 

51 
 

hội để tiêu thụ. Theo con đường viện trợ thương mại này, hàng hóa sẽ vào 

thẳng thị trường miền Nam một cách dễ dàng, không bị hàng rào thuế quan 

ngăn cản và có thể tính giá cao mà không bị hàng hóa các nước khác cạnh 

tranh.  

3.2.2.3. Không mang lại quyền lợi cho đại bộ phận quần chúng 

 Mang lại quyền lợi cho các nhà nhập khẩu, các nhà nhập khẩu được 

Chính phủ cho phép kinh doanh với nhiều đặc quyền lớn như độc quyền về 

xuất khẩu, độc quyền giá cả… kể cả ở những thị trường khan khiếm hàng hóa. 

Cùng với việc hối suất nhập khẩu hàng hóa bằng USD thường thấp hơn hối 

suất trên thị trường, vì vậy các nhà xuất khẩu có thể thu thêm được những 

khoản lợi lớn từ sự chênh lệch đó và với mức lãi trung bình là từ 20  30 

giá trị hàng hóa nhập khẩu. Như vậy, các nhà nhập khẩu được hưởng rất nhiều 

quyền lợi và giàu lên nhanh chóng. 

 Việt Nam Cộng hòa vẫn chưa tạo dựng được vị trí của mình trong lĩnh 

vực kinh tế vì hàng nhập khẩu phần lớn là hàng tiêu dùng trực tiếp. Số hàng 

nhập khẩu nhờ viện trợ này khi đem bán ra thị trường để lấy tiền cho ngân 

sách, cũng thấm một phần ra dân chúng nhất là dân đô thị, nhờ vậy mà họ 

nhanh chóng giàu lên và tạo nên sự phồn vinh ở đô thị. Ngay trong thành phố 

chỉ có giới công chức, sĩ quan, doanh nhân, người có trình độ cao mới được 

hưởng sự phồn vinh này. Trong khi đó ở nông thôn, tình hình kinh tế vẫn 

không có sự phát triển. Hàng viện trợ của Mĩ chưa thấm tới nông thôn, người 

nông dân chưa tìm thấy ở người Hoa Kỳ và chính quyền một nguồn tiêu thụ 

nông phẩm mạnh mẽ tới mức có thể cải thiện kinh tế của họ. Thêm vào đó là 

sự tàn phá của bom đạn, chiến tranh là cho đời sống của người dân ở nông 

thôn ngày càng khó khăn, nghèo nàn. 

 Trong khi các nhà nhập khẩu và bộ phận dân đô thị giàu lên trong khi 

đời sống nhân dân nghèo nàn không được cải thiện. Chính vì vậy chỉ có một 

bộ phận nhỏ ủng hộ chính quyền Việt Nam Cộng hòa còn đa số nông dân 

không ủng hộ chính quyền, ở nông thôn 75% người dân ủng hộ quân giải 

phóng, 20% trung lập trong khi chỉ có 5% ủng hộ Việt Nam Cộng hòa. Có thể 
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thấy Chính quyền Việt Nam Cộng hòa lung lay, suy yếu bởi không được sự 

ủng hộ của đa số dân chúng - cơ sở tồn tại quan trọng nhất của chính quyền. 

Tiểu kết chương 3 

 Trong quan hệ thương mại của Việt Nam Cộng hòa với Hoa Kỳ ta có 

thể thấy Việt Nam Cộng hòa luôn là nước nhập siêu với hoạt động nhập khẩu 

gần như là hoàn toàn trong khi hoạt động xuất khẩu lại không đáng kể. Chính 

vì vậy mà cán cân thương mại luôn bị thâm hụt và để bù đắp vào khoản thâm 

hụt đó thì chính phủ Việt Nam Cộng hòa dựa vào nguồn viện trợ của Hoa Kỳ. 

Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu thông qua Chương trình viện trợ thương mại của 

Hoa Kỳ, có thể khẳng định, viện trợ của Hoa Kỳ cho chính quyền Sài Gòn 

như một con dao hai lưỡi, một mặt nó có vai trò rất lớn trong việc chống đỡ 

cho cả nền kinh tế, giúp cho nền kinh tế Sài Gòn không sụp đổ nhanh chóng, 

bất chấp những yếu kém không thể khắc phục. Mặt khác, nó khiến cho cả xã 

hội ảo tưởng về khả năng của chính mình, ỷ lại vào viện trợ và không có khả 

năng tự đứng vững. 
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KẾT LUẬN 

 

 1. Có nhiều yếu tố tác động đến thương mại của Việt Nam Cộng hòa 

với Hoa Kỳ giai đoạn 19197. Với sự phát triển nhất định về kinh tế trên 

các mặt nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp cùng với chính sách về 

thương mại khuyến khích xuất nhập khẩu đã tác động đến hoạt động thương 

mại của Việt Nam Cộng hòa với các nước trong đó có Hoa Kỳ. Nhưng 2 yếu 

tố đặc biệt quan trọng tác động đến vấn đề thương mại của Việt Nam Cộng 

hòa với Hoa Kỳ là tình hình chính trị và chính sách thương mại của Hoa Kỳ 

với Việt Nam Cộng hòa đã nâng quan hệ thương mại của hai chính quyền lên 

vị trí đặc biệt. Hoa Kỳ luôn giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Việt 

Nam Cộng hòa. Quan hệ này phản ánh sự cộng hưởng lẫn nhau từ cả hai phía 

Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ. Một bên cần sự hậu thuẫn, viện trợ để duy trì 

sự tồn tại, một bên muốn bên kia bị cột chặt, trở thành thị trường riêng – vốn 

đã nằm trong chiến lược của Hoa Kỳ để “xây con đề ngăn làn sóng đỏ”. 

2. Quan hệ thương mại Việt Nam Cộng hòa với Hoa Kỳ đã phản ánh 

đặc trưng, tính chất của nền kinh tế Việt Nam Cộng hòa. Đó là một nền kinh 

tế mất cân đối què quặt, lệ thuộc, không tự đứng vững được. 

 Việt Nam Cộng hòa luôn là nước nhập siêu, có thể thấy trong hoạt 

động thương mại thì Việt Nam Cộng hòa nhập khẩu là chủ yếu, từ đó có thể 

thấy một đặc điểm của nền kinh tế miền Nam là nhập khẩu để nuôi toàn bộ 

nền kinh tế. Việt Nam Cộng hòa nhập khẩu gần như hoàn toàn và hàng hàng 

hóa nhập khẩu phần lớn là có nguồn gốc từ Hoa Kỳ hoặc các quốc gia được 

Hoa Kỳ bảo trợ, ngược lại hoạt động nhập xuất thì rất nhỏ bé. Cán cân thương 

mại luôn bị thâm hụt trầm trọng và để bù đắp vào khoản thâm hụt đó thì 

Chính phủ dựa vào nguồn viện trợ của Hoa Kỳ, trong đó quan trọng nhất là 

Chương trình viện trợ thương mại (CIP) mục tiêu chính của chương trình này 

là cung cấp đầy đủ các hàng hóa trên thị trường nhắm đáp ứng nhu cầu của 

người dân, hàng hóa của Hoa Kỳ có thể đi vào thị trường miền Nam một cách 

dễ dàng.  
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 Cơ cấu các mặt hàng trao đổi với Hoa Kỳ khá đa dang. Việt Nam Cộng 

hòa xuất khẩu chủ yếu các sản phẩm nông nghiệpngư nghiệp với các mặt 

hàng xuất khẩu chính như cao su, quế, lông chim, tôm cua cá…tuy nhiên kim 

ngạch còn còn nhỏ. Trong cơ cấu hàng xuất khẩu thì cao su là mặt hàng chiếm 

tỷ trọng cao nhất, năm 19 chiếm tỷ trọng trên 90 nhưng lại có xu hướng 

giảm dần đặc biệt sau năm 19 Việt Nam Cộng hòa phải nhập khẩu cao su 

để dáp ứng nhu cầu trong nước. Về nhập khẩu, Việt Nam Cộng hòa nhập 

khẩu chủ yếu là các sản phẩm tiêu thụ như sữa và các sản phẩm từ sữa, bột 

mì, rau củ quả… và các máy móc, trang bị dụng cụ sản xuất và các loại phân 

bón… Sau năm 19 có xu hướng gia tăng nhập khẩu các sản phẩm tiêu thụ 

để đáp ứng nhu cầu của người dân và binh lính Hoa Kỳ. 

 Việt Nam Cộng hòa lệ thuộc vào viện trợ Hoa Kỳ, viện trợ quan trọng 

nhất là viện trợ thương mại (CIP). Hàng hóa nhập khẩu thông qua viện trợ 

chủ yếu là hàng hóa tiêu dùng trực tiếp phục vụ nhu cầu của người dân và 

binh lính, chứ không phải đầu tư vào sản xuất chính vì vậy nó đã triệt tiêu 

những động lực của nền sản xuất trong nước, làm mất cân đối giữa sản xuất 

và tiêu dùng. Một thống kê cho thấy  thu nhập và chi tiêu của Việt Nam 

Cộng hòa là lấy từ viện trợ của Hoa Kỳ, giai đoạn 1971  197 số lượng viện 

trợ còn lớn hơn tổng số của cải mà Việt Nam Cộng hòa làm ra. Chính điều 

này đã làm cho Việt Nam phụ thuộc chặt chẽ vào Hoa Kỳ, và đến khi quân 

Hoa Kỳ và đồng minh rút khỏi miền Nam, cùng với đó là  Hoa Kỳ cắt giảm 

viện trợ thì ngay lập tức kinh tế Việt Nam Cộng hòa không thể tự đứng vững, 

lâm vào khủng hoảng và sụp đổ. 

 3. Dù thăng trầm nhưng thương mại đã tác động to lớn đến tình hình 

Việt Nam Cộng hòa. Thương mại của Việt Nam Cộng hòa với Hoa Kỳ đã tác 

động mạnh mẽ đến nền kinh tế của Việt Nam Cộng hòa. Nó vừa có tác động 

tích cực là tạo ra nguồn thu cho ngân sách nhằm duy trì sự hoạt động của bộ 

máy chính quyền, đồng thời cũng làm cho kinh tế miền Nam có bước phát 

triển mới làm thay đổi bộ mặt xã hội đặc biệt là ở đô thị.  

Mặt khác nó lại có những tác động tiêu cực đến nền kinh tế, làm cho 

nền kinh tế của Việt Nam Cộng hòa bị phụ thuộc vào Hoa Kỳ, bóp chết nền 
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sản xuất trong nước, làm cho nền kinh tế không thể tự đứng vững, viện trợ 

nông phẩm của Mỹ đã làm tê liệt mọi sức kích thích đối với việc cải tạo và 

phát triển kỹ thuật sản xuất nông nghiệp. Hay nói cách khác chính nó đã triệt 

tiêu những động lực phát triển sản xuất trong nước và làm cho nền kinh tế trì 

trệ không phát triển được. Chính vì nền kinh tế của Việt Nam Cộng hòa bị 

phụ thuộc quá nhiều vào Hoa Kỳ, đã tạo ra tâm lý lười biếng, thích sống nhờ 

vào trợ cấp. Sau năm 1973 khi quân Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam và cắt 

giảm dần nguồn viện trợ thì ngay lập tức nền kinh tế Của Việt Nam Cộng hòa 

lâm vào tình trạng khủng hoảng và sụp đổ không lâu sau đó. Có thể so sánh 

quan hệ thương mại của Việt Nam Cộng hòa với Hoa Kỳ giống như quả bong 

bóng, nó phồng lên khi Hoa Kỳ thổi vào viện trợ và khi Hoa Kỳ không lấy hơi 

thổi vào nữa thì nó xẹp một cách không phanh bởi ngay khi còn đang bơm 

vào thì nó đã âm ỉ nguy cơ trực chờ vỡ tan. 
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